
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: LĨNH VỰC BIỂN- HÀNG HẢI – THUỶ LỢI – THUỶ SẢN 

 
I. Mã HS: 3.000441 

Trả lại khu vực biển cho cá nhân Việt Nam để nuôi trồng thủy sản. 

1. Cách thức thực hiện 
C 

 

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả 

Trực tiếp 39 ngày làm việc  

3.4.1. Thời hạn kiểm tra hồ sơ: Ủy ban nhân dân cấp xã trả lời ngay 

tính đầy đủ của hồ sơ đối với trường hợp nộp trực tiếp; trả lời tính 

đầy đủ của hồ sơ trong 01 ngày làm việc đối với trường hợp nộp hồ 

sơ qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính bằng văn bản  

3.4.2. Thời hạn thẩm định hồ sơ: Với hồ sơ trả lại toàn bộ khu vực 

biển cho cá nhân Việt Nam để nuôi trồng thủy sản: Trong thời hạn 

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan chuyên 

môn về nông nghiệp và môi trường cấp xã tổ chức thẩm định, tổ 

chức kiểm tra thực địa (trường hợp cần thiết) và trình Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định; Với hồ sơ trả lại một phần 

khu vực biển cho cá nhân Việt Nam để nuôi trồng thủy sản: Trong 

thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan 

chuyên môn về nông nghiệp và môi trường cấp xã tổ chức thẩm 

định, tổ chức kiểm tra thực địa (trường hợp cần thiết) và trình Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định.  

3.4.3. Thời hạn trình, giải quyết hồ sơ: Trong thời hạn 03 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của cơ quan chuyên môn về 

nông nghiệp và môi trường cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã 

quyết định cho phép trả lại khu vực biển; trường hợp không cho 

phép trả lại khu vực biển thì có ngay văn bản thông báo và nêu rõ lý 

do cho tổ chức, cá nhân. 
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Trực tuyến 39 ngày làm việc  

3.4.1. Thời hạn kiểm tra hồ sơ: Ủy ban nhân dân cấp xã trả lời ngay 

tính đầy đủ của hồ sơ đối với trường hợp nộp trực tiếp; trả lời tính 

đầy đủ của hồ sơ trong 01 ngày làm việc đối với trường hợp nộp hồ 

sơ qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính bằng văn bản 

3.4.2. Thời hạn thẩm định hồ sơ: Với hồ sơ trả lại toàn bộ khu vực 

biển cho cá nhân Việt Nam để nuôi trồng thủy sản: Trong thời hạn 

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan chuyên 

môn về nông nghiệp và môi trường cấp xã tổ chức thẩm định, tổ 

chức kiểm tra thực địa (trường hợp cần thiết) và trình Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định; Với hồ sơ trả lại một phần 

khu vực biển cho cá nhân Việt Nam để nuôi trồng thủy sản: Trong 

thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan 

chuyên môn về nông nghiệp và môi trường cấp xã tổ chức thẩm 

định, tổ chức kiểm tra thực địa (trường hợp cần thiết) và trình Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định.  

3.4.3. Thời hạn trình, giải quyết hồ sơ: Trong thời hạn 03 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của cơ quan chuyên môn về 

nông nghiệp và môi trường cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã 

quyết định cho phép trả lại khu vực biển; trường hợp không cho 

phép trả lại khu vực biển thì có ngay văn bản thông báo và nêu rõ lý 

do cho tổ chức, cá nhân.. 

Dịch vụ bưu chính 39 ngày làm việc  

3.4.1. Thời hạn kiểm tra hồ sơ: Ủy ban nhân dân cấp xã trả lời ngay 

tính đầy đủ của hồ sơ đối với trường hợp nộp trực tiếp; trả lời tính 

đầy đủ của hồ sơ trong 01 ngày làm việc đối với trường hợp nộp hồ 

sơ qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính bằng văn bản 

3.4.2. Thời hạn thẩm định hồ sơ: Với hồ sơ trả lại toàn bộ khu vực 

biển cho cá nhân Việt Nam để nuôi trồng thủy sản: Trong thời hạn 

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan chuyên 

môn về nông nghiệp và môi trường cấp xã tổ chức thẩm định, tổ 
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2. Thành phần hồ sơ 

* Giấy tờ phải nộp: 

Loại giấy tờ Bản chính Bản sao 

Đơn đề nghị trả lại khu vực biển theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Phụ lục của Nghị định số 

11/2021/NĐ/CP 1 0 

Bản chính Quyết định giao khu vực biển đã được cấp. 1      0 

Báo cáo tình hình sử dụng khu vực biển tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị trả lại khu vực biển 1 0 

Bản đồ khu vực biển (đối với trường hợp trả lại một phần diện tích khu vực biển) theo Mẫu số 05 của Nghị 

định số 11/2021/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 65/2025/NĐ-CP) 
1 0 

 

3. Trình tự thực hiện 

chức kiểm tra thực địa (trường hợp cần thiết) và trình Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định; Với hồ sơ trả lại một phần 

khu vực biển cho cá nhân Việt Nam để nuôi trồng thủy sản: Trong 

thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan 

chuyên môn về nông nghiệp và môi trường cấp xã tổ chức thẩm 

định, tổ chức kiểm tra thực địa (trường hợp cần thiết) và trình Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định.  

3.4.3. Thời hạn trình, giải quyết hồ sơ: Trong thời hạn 03 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của cơ quan chuyên môn về 

nông nghiệp và môi trường cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã 

quyết định cho phép trả lại khu vực biển; trường hợp không cho 

phép trả lại khu vực biển thì có ngay văn bản thông báo và nêu rõ lý 

do cho tổ chức, cá nhân. 
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- Bước 1 nộp hồ sơ: Cá nhân Việt Nam đề nghị trả lại khu vực biển nộp 01 bộ hồ sơ cho Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã là tổ chức 

hành chính thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã trường hợp các địa phương lựa chọn mô hình Trung tâm Phục vụ hành chính công một cấp trực 

thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì hồ sơ được nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công một cấp.  

- Bước 2 kiểm tra hồ sơ: Cơ quan tiếp nhận hồ sơ tại Bước 1 có trách nhiệm kiểm tra thành phần, nội dung của hồ sơ; trả lời tính đầy đủ của 

hồ sơ trong 01 ngày làm việc đối với trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính bằng văn bản. 

Trường hợp hồ sơ theo đúng quy định, cơ quan tiếp nhận hồ sơ ban hành Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả được lập theo Mẫu số 10 của 

Nghị định số 11/2021/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 65/2025/NĐ-CP). 

Trường hợp hồ sơ chưa đúng quy định, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm hướng dẫn một lần bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân để bổ 

sung, hoàn thiện hồ sơ. 

- Bước 3 thẩm định hồ sơ: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi 

trường cấp xã tổ chức thẩm định, tổ chức kiểm tra thực địa (trường hợp cần thiết) và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết 

định. 

- Bước 4 trình, ban hành kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi 

trường cấp xã trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định giao khu vực biển; trường hợp không giao khu vực biển thì có ngay văn bản 

thông báo và nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân. 

4. Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã 

5. Yêu cầu, điều kiện:  

Cá nhân Việt Nam được trả lại một phần hoặc toàn bộ khu vực biển đã được giao khi không còn nhu cầu sử dụng. 

Cá nhân Việt Nam trả lại khu vực biển phải thực hiện các biện pháp phục hồi môi trường biển tại khu vực biển đã được giao theo quy định 

của pháp luật. 

Cá nhân Việt Nam phải nộp đủ hồ sơ trả lại khu vực biển theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 11/2021/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung tại 

khoản 21 Điều 2 Nghị định 65/2025/NĐ-CP cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ. 

6. Thủ tục hành chính liên quan: không có thông tin 

 

 

 

 

II. Mã HS: 3.000442 

Sửa đổi, bổ sung Quyết định giao khu vực biển cho cá nhân Việt Nam để nuôi trồng thủy sản. 

1. Cách thức thực hiện 
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C 

 

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả 

Trực tiếp 24 ngày làm việc  

1. Thời hạn kiểm tra hồ sơ: Ủy ban nhân dân cấp xã trả lời ngay tính 

đầy đủ của hồ sơ đối với trường hợp nộp trực tiếp; trả lời tính đầy đủ 

của hồ sơ trong 01 ngày làm việc đối với trường hợp nộp hồ sơ qua 

môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính bằng văn bản.  

2. Thời hạn thẩm định hồ sơ: Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và 

môi trường cấp xã tổ chức thẩm định, tổ chức kiểm tra thực địa 

(trường hợp cần thiết) và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã 

xem xét, quyết định.  

3. Thời hạn trình, giải quyết hồ sơ: Trong thời hạn 03 ngày làm việc 

kể từ nhận được hồ sơ trình của cơ quan chuyên môn về nông 

nghiệp và môi trường cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã 

quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định giao khu vực biển; trường 

hợp không sửa đổi, bổ sung Quyết định giao khu vực biển thì có 

ngay văn bản thông báo và nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân. 

Trực tuyến 24 ngày làm việc  

1. Thời hạn kiểm tra hồ sơ: Ủy ban nhân dân cấp xã trả lời ngay tính 

đầy đủ của hồ sơ đối với trường hợp nộp trực tiếp; trả lời tính đầy đủ 

của hồ sơ trong 01 ngày làm việc đối với trường hợp nộp hồ sơ qua 

môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính bằng văn bản.  

2. Thời hạn thẩm định hồ sơ: Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và 

môi trường cấp xã tổ chức thẩm định, tổ chức kiểm tra thực địa 

(trường hợp cần thiết) và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã 

xem xét, quyết định.  
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2. Thành phần hồ sơ 

* Giấy tờ phải nộp: 

3. Thời hạn trình, giải quyết hồ sơ: Trong thời hạn 03 ngày làm việc 

kể từ nhận được hồ sơ trình của cơ quan chuyên môn về nông 

nghiệp và môi trường cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã 

quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định giao khu vực biển; trường 

hợp không sửa đổi, bổ sung Quyết định giao khu vực biển thì có 

ngay văn bản thông báo và nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân. 

Dịch vụ bưu chính 24 ngày làm việc  

1. Thời hạn kiểm tra hồ sơ: Ủy ban nhân dân cấp xã trả lời ngay tính 

đầy đủ của hồ sơ đối với trường hợp nộp trực tiếp; trả lời tính đầy đủ 

của hồ sơ trong 01 ngày làm việc đối với trường hợp nộp hồ sơ qua 

môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính bằng văn bản.  

2. Thời hạn thẩm định hồ sơ: Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và 

môi trường cấp xã tổ chức thẩm định, tổ chức kiểm tra thực địa 

(trường hợp cần thiết) và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã 

xem xét, quyết định.  

3. Thời hạn trình, giải quyết hồ sơ: Trong thời hạn 03 ngày làm việc 

kể từ nhận được hồ sơ trình của cơ quan chuyên môn về nông 

nghiệp và môi trường cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã 

quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định giao khu vực biển; trường 

hợp không sửa đổi, bổ sung Quyết định giao khu vực biển thì có 

ngay văn bản thông báo và nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân. 



7 
 

Loại giấy tờ Bản chính Bản sao 

Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Quyết định giao khu vực biển theo Mẫu số 04 ban hành kèm theo Phụ lục của 

Nghị định số 11/2021/NĐ/CP 1 0 

Quyết định giao khu vực biển đã được cấp (bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử) 1      0 

Bản sao văn bản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc xác nhận thể hiện nội dung quy định tại 

khoản 1 Điều 13 Nghị định số 11/2021/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung tại khoản 12 Điều 2 Nghị định số 

65/2025/NĐ-CP;. 

1 0 

 

3. Trình tự thực hiện 

- Bước 1 nộp hồ sơ: Cá nhân Việt Nam có nhu cầu sửa đổi, bổ sung Quyết định giao khu vực biển nộp 01 bộ hồ sơ cho Trung tâm Phục vụ 

hành chính công cấp xã là tổ chức hành chính thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã; trường hợp các địa phương lựa chọn mô hình Trung tâm Phục 

vụ hành chính công một cấp trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì hồ sơ được nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công một cấp. 

- Bước 2 kiểm tra hồ sơ: Cơ quan tiếp nhận hồ sơ tại Bước 1 có trách nhiệm kiểm tra thành phần, nội dung của hồ sơ; trả lời tính đầy đủ của 

hồ sơ trong 01 ngày làm việc đối với trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính bằng văn bản. 

Trường hợp hồ sơ theo đúng quy định, cơ quan tiếp nhận hồ sơ ban hành Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả được lập theo Mẫu số 10 của 

Nghị định số 11/2021/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 65/2025/NĐ-CP). 

Trường hợp hồ sơ chưa đúng quy định, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm hướng dẫn một lần bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân để bổ 

sung, hoàn thiện hồ sơ. 

- Bước 3 thẩm định hồ sơ: Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi 

trường cấp xã tổ chức thẩm định, tổ chức kiểm tra thực địa (trường hợp cần thiết) và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết 

định. 

- Bước 4 trình, ban hành kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi 

trường cấp xã trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định giao khu vực biển; trường hợp không giao khu vực biển thì có ngay văn bản 

thông báo và nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân. 

4. Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã 

5. Yêu cầu, điều kiện:  

1. Quyết định giao khu vực biển được xem xét sửa đổi, bổ sung trong các trường hợp sau đây: 
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a) Thay đổi thông tin của Cá nhân Việt Nam được giao khu vực biển nhưng không làm thay đổi về sở hữu của Cá nhân Việt Nam trừ trường 

hợp quy định tại điểm b và điểm c khoản này; 

b) Thay đổi về sở hữu của Cá nhân Việt Nam đã được giao khu vực biển trong trường hợp nếu Cá nhân Việt Nam đã chết mà có người thừa 

kế; 

c) Thay đổi về độ sâu; chiều cao công trình, thiết bị được phép sử dụng (nếu có); thay đổi diện tích khu vực biển đã được giao do đường mép 

nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm được điều chỉnh; tăng diện tích sử dụng khu vực biển trong trường hợp đã được cơ quan có 

thẩm quyền cấp hoặc điều chỉnh văn bản cho phép khai thác, sử dụng tài nguyên biển; thay đổi diện tích khu vực biển đã được giao trong 

trường hợp một phần khu vực biển bị thu hồi để phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, công cộng theo quy định của pháp 

luật. 

2. Cá nhân Việt Nam phải nộp đủ hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung Quyết định giao khu vực biển theo quy định tại Điều 23 Nghị định số 

11/2021/NĐ-CP cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ 

3. Đến thời điểm đề nghị sửa đổi, bổ sung Quyết định giao khu vực biển, Cá nhân Việt Nam được giao khu vực biển đã thực hiện đầy đủ các 

nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và Quyết định giao khu vực biển còn hiệu lực. 

4. Việc sửa đổi, bổ sung Quyết định giao khu vực biển được thể hiện bằng Quyết định giao khu vực biển mới. Thời hạn giao khu vực biển là 

thời hạn còn lại của Quyết định giao khu vực biển trước đó. 

6. Thủ tục hành chính liên quan: không có thông tin 

 

 

 

 

 

 

 

III. Mã HS: 3.000443 

Công nhận khu vực biển cho cá nhân Việt Nam để nuôi trồng thủy sản. 

1. Cách thức thực hiện 
C 

 

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả 
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Trực tiếp 14 ngày làm việc  

1. Thời hạn kiểm tra hồ sơ: Ủy ban nhân dân cấp xã trả lời ngay tính 

đầy đủ của hồ sơ đối với trường hợp nộp trực tiếp; trả lời tính đầy đủ 

của hồ sơ trong 01 ngày làm việc đối với trường hợp nộp hồ sơ qua 

môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính bằng văn bản;  

2. Thời hạn thẩm định hồ sơ: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và 

môi trường cấp xã tổ chức thẩm định, tổ chức kiểm tra thực địa 

(trường hợp cần thiết) và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã 

xem xét, quyết định.  

3. Thời hạn trình, giải quyết hồ sơ: Trong thời hạn 03 ngày làm việc 

kể từ nhận được hồ sơ trình của cơ quan chuyên môn về nông 

nghiệp và môi trường cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã 

quyết định công nhận khu vực biển; trường hợp không công nhận 

khu vực biển thì có ngay văn bản thông báo và nêu rõ lý do cho tổ 

chức, cá nhân. 

Trực tuyến 14 ngày làm việc  

1. Thời hạn kiểm tra hồ sơ: Ủy ban nhân dân cấp xã trả lời ngay tính 

đầy đủ của hồ sơ đối với trường hợp nộp trực tiếp; trả lời tính đầy đủ 

của hồ sơ trong 01 ngày làm việc đối với trường hợp nộp hồ sơ qua 

môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính bằng văn bản;  

2. Thời hạn thẩm định hồ sơ: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và 

môi trường cấp xã tổ chức thẩm định, tổ chức kiểm tra thực địa 

(trường hợp cần thiết) và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã 

xem xét, quyết định.  

3. Thời hạn trình, giải quyết hồ sơ: Trong thời hạn 03 ngày làm việc 

kể từ nhận được hồ sơ trình của cơ quan chuyên môn về nông 

nghiệp và môi trường cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã 

quyết định công nhận khu vực biển; trường hợp không công nhận 
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2. Thành phần hồ sơ 

* Giấy tờ phải nộp: 

Loại giấy tờ Bản chính Bản sao 

 Đơn đề nghị công nhận khu vực biển (được lập theo Mẫu số 01 của Nghị định số 11/2021/NĐ-CP (đã 

được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 65/2025/NĐ-CP)) 1 0 

 Bản chính hợp đồng cho thuê đất hoặc quyết định giao đất, cho thuê đất có mặt nước ven biển, mặt nước 

biển hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có mặt nước ven biển, mặt nước biển đối với trường hợp quy 
1      0 

khu vực biển thì có ngay văn bản thông báo và nêu rõ lý do cho tổ 

chức, cá nhân. 

Dịch vụ bưu chính 14 ngày làm việc  

1. Thời hạn kiểm tra hồ sơ: Ủy ban nhân dân cấp xã trả lời ngay tính 

đầy đủ của hồ sơ đối với trường hợp nộp trực tiếp; trả lời tính đầy đủ 

của hồ sơ trong 01 ngày làm việc đối với trường hợp nộp hồ sơ qua 

môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính bằng văn bản;  

2. Thời hạn thẩm định hồ sơ: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và 

môi trường cấp xã tổ chức thẩm định, tổ chức kiểm tra thực địa 

(trường hợp cần thiết) và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã 

xem xét, quyết định.  

3. Thời hạn trình, giải quyết hồ sơ: Trong thời hạn 03 ngày làm việc 

kể từ nhận được hồ sơ trình của cơ quan chuyên môn về nông 

nghiệp và môi trường cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã 

quyết định công nhận khu vực biển; trường hợp không công nhận 

khu vực biển thì có ngay văn bản thông báo và nêu rõ lý do cho tổ 

chức, cá nhân. 
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Loại giấy tờ Bản chính Bản sao 

định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định số 11/2021/NĐ-CP; bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản 

sao điện tử văn bản có chứng thực cho phép tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển do cơ quan 

quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp đối với trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị định số 

11/2021/NĐ-CP; 

Báo cáo tình hình sử dụng khu vực biển đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị công nhận khu vực biển;; 1 0 

Bản đồ khu vực biển theo Mẫu số 05 của Nghị định số 11/2021/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị 

định số 65/2025/NĐ-CP) 
1 0 

 

3. Trình tự thực hiện 

- Bước 1 nộp hồ sơ: Cá nhân Việt Nam có nhu cầu công nhận khu vự biển nộp hồ sơ cho Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã là tổ 

chức hành chính thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã; trường hợp các địa phương lựa chọn mô hình Trung tâm Phục vụ hành chính công một cấp 

trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì hồ sơ được nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công một cấp 

- Bước 2 kiểm tra hồ sơ: Cơ quan tiếp nhận hồ sơ tại Bước 1 có trách nhiệm kiểm tra thành phần, nội dung của hồ sơ; trả lời tính đầy đủ của 

hồ sơ trong 01 ngày làm việc đối với trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính bằng văn bản. 

Trường hợp hồ sơ theo đúng quy định, cơ quan tiếp nhận hồ sơ ban hành Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả được lập theo Mẫu số 10 của 

Nghị định số 11/2021/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 65/2025/NĐ-CP) 

Trường hợp hồ sơ chưa đúng quy định, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm hướng dẫn một lần bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân để bổ 

sung, hoàn thiện hồ sơ. 

- Bước 3 thẩm định hồ sơ: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi 

trường cấp xã tổ chức thẩm định, tổ chức kiểm tra thực địa (trường hợp cần thiết) và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết 

định 

- Bước 4 trình, ban hành kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi 

trường cấp xã trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định giao khu vực biển; trường hợp không giao khu vực biển thì có ngay văn bản 

thông báo và nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân 

4. Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã 

5. Yêu cầu, điều kiện:  
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- Cá nhân Việt Nam đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định cấp văn bản cho phép khai thác, sử dụng tài nguyên biển theo quy 

định của pháp luật trước ngày 15 tháng 7 năm 2014 và đang sử dụng khu vực biển mà chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định 

giao đất, cho thuê đất có mặt nước ven biển, mặt nước biển, giao khu vực biển theo quy định của pháp luật. 

- Hạn mức giao khu vực biển để nuôi trồng thủy sản không quá 05 ha. 

6. Thủ tục hành chính liên quan: không có thông tin 

 

 

 

 

 

 

IV. Mã HS: 3.000440 

Gia hạn thời hạn giao khu vực biển cho cá nhân Việt Nam để nuôi trồng thủy sản. 

1. Cách thức thực hiện 
C 

 

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả 

Trực tiếp 24 ngày làm việc  

1. Thời hạn kiểm tra hồ sơ: Ủy ban nhân dân cấp xã trả lời ngay tính 

đầy đủ của hồ sơ đối với trường hợp nộp trực tiếp; trả lời tính đầy đủ 

của hồ sơ trong 01 ngày làm việc đối với trường hợp nộp hồ sơ qua 

môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính bằng văn bản;  

2. Thời hạn thẩm định hồ sơ: Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và 

môi trường cấp xã tổ chức thẩm định, tổ chức kiểm tra thực địa 

(trường hợp cần thiết) và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã 

xem xét, quyết định. 

3. Thời hạn trình, giải quyết hồ sơ:Trong thời hạn 03 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của cơ quan chuyên môn về nông 
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nghiệp và môi trường cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã 

quyết định gia hạn; trường hợp không gia hạn thì có ngay văn bản 

thông báo và nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân. 

Trực tuyến 24 ngày làm việc  

1. Thời hạn kiểm tra hồ sơ: Ủy ban nhân dân cấp xã trả lời ngay tính 

đầy đủ của hồ sơ đối với trường hợp nộp trực tiếp; trả lời tính đầy đủ 

của hồ sơ trong 01 ngày làm việc đối với trường hợp nộp hồ sơ qua 

môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính bằng văn bản;  

2. Thời hạn thẩm định hồ sơ: Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và 

môi trường cấp xã tổ chức thẩm định, tổ chức kiểm tra thực địa 

(trường hợp cần thiết) và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã 

xem xét, quyết định.  

3. Thời hạn trình, giải quyết hồ sơ:Trong thời hạn 03 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của cơ quan chuyên môn về nông 

nghiệp và môi trường cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã 

quyết định gia hạn; trường hợp không gia hạn thì có ngay văn bản 

thông báo và nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân. 

Dịch vụ bưu chính 24 ngày làm việc  

1. Thời hạn kiểm tra hồ sơ: Ủy ban nhân dân cấp xã trả lời ngay tính 

đầy đủ của hồ sơ đối với trường hợp nộp trực tiếp; trả lời tính đầy đủ 

của hồ sơ trong 01 ngày làm việc đối với trường hợp nộp hồ sơ qua 

môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính bằng văn bản;  

2. Thời hạn thẩm định hồ sơ: Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và 

môi trường cấp xã tổ chức thẩm định, tổ chức kiểm tra thực địa 

(trường hợp cần thiết) và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã 

xem xét, quyết định.  
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2. Thành phần hồ sơ 

* Giấy tờ phải nộp: 

Loại giấy tờ Bản chính Bản sao 

Đơn đề nghị gia hạn thời hạn giao khu vực biển (được lập theo Mẫu số 02 của Nghị định số 11/2021/NĐ-

CP) 1 0 

Bản chính Quyết định giao khu vực biển đã được cấp., 1      0 

Bản sao văn bản cho phép khai thác, sử dụng tài nguyên biển đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền gia 

hạn hoặc còn thời hạn. 
1 0 

Báo cáo tình hình sử dụng khu vực biển tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị gia hạn 1 0 

 

3. Trình tự thực hiện 

- Bước 1 nộp hồ sơ: Cá nhân Việt Nam đề nghị gia hạn thời hạn giao khu vực biển nộp 01 bộ hồ sơ cho Trung tâm Phục vụ hành chính công 

cấp xã là tổ chức hành chính thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã trường hợp các địa phương lựa chọn mô hình Trung tâm Phục vụ hành chính công 

một cấp trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì hồ sơ được nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công một cấp. 

- Bước 2 kiểm tra hồ sơ: Cơ quan tiếp nhận hồ sơ tại Bước 1 có trách nhiệm kiểm tra thành phần, nội dung của hồ sơ; trả lời ngay tính đầy đủ 

của hồ sơ đối với trường hợp nộp trực tiếp; trả lời tính đầy đủ của hồ sơ trong 01 ngày làm việc đối với trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường 

mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính bằng văn bản. Trường hợp hồ sơ theo đúng quy định, cơ quan tiếp nhận hồ sơ ban hành Giấy tiếp nhận hồ 

sơ và hẹn trả kết quả được lập theo Mẫu số 10 của Nghị định số 11/2021/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 65/2025/NĐ-CP). 

Trường hợp hồ sơ chưa đúng quy định, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm hướng dẫn một lần bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân để bổ 

sung, hoàn thiện hồ sơ. 

3. Thời hạn trình, giải quyết hồ sơ:Trong thời hạn 03 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của cơ quan chuyên môn về nông 

nghiệp và môi trường cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã 

quyết định gia hạn; trường hợp không gia hạn thì có ngay văn bản 

thông báo và nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân. 
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- Bước 3 thẩm định hồ sơ: Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi 

trường cấp xã tổ chức thẩm định, tổ chức kiểm tra thực địa (trường hợp cần thiết) và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết 

định. 

- Bước 4 trình, ban hành kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi 

trường cấp xã trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định giao khu vực biển; trường hợp không giao khu vực biển thì có ngay văn bản 

thông báo và nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân. 

4. Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã 

5. Yêu cầu, điều kiện:  

1. Hạn mức gia hạn thời hạn giao khu vực biển để nuôi trồng thủy sản không quá 05 ha. 

2. Cá nhân Việt Nam đang được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao sử dụng khu vực biển. 

3. Cá nhân Việt Nam đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp văn bản cho phép khai thác, sử dụng tài nguyên biển ở khu vực biển đề 

nghị gia hạn thời hạn. 

4. Khu vực biển đề nghị giao phù hợp với quy hoạch theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 11/2021/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung tại khoản 5 

Điều 2 Nghị định số 65/2025/NĐ-CP. 

5. Cá nhân Việt Nam phải nộp đủ hồ sơ đề nghị gia hạn thời hạn giao khu vực biển theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 11/2021/NĐ-CP 

được sửa đổi bổ sung tại khoản 20 Điều 2 Nghị định số 65/2025/NĐ-CP cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ. 

6. Thủ tục hành chính liên quan: không có thông tin 

 

 

 

 

 

V. Mã HS: 3.000439 

Giao khu vực biển cho cá nhân Việt Nam để nuôi trồng thủy sản. 

1. Cách thức thực hiện 
C 

 

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả 

Trực tiếp 29 ngày làm việc  
1. Thời hạn kiểm tra hồ sơ: Ủy ban nhân dân cấp xã trả lời ngay tính 

đầy đủ của hồ sơ đối với trường hợp nộp trực tiếp; trả lời tính đầy đủ 
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của hồ sơ trong 01 ngày làm việc đối với trường hợp nộp hồ sơ qua 

môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính bằng văn bản  

2. Thời hạn thẩm định: Trong thời hạn 25 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi 

trường cấp xã tổ chức thẩm định, tổ chức kiểm tra thực địa (trường 

hợp cần thiết) và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, 

quyết định.  

3. Thời hạn trình, giải quyết hồ sơ: Thời hạn trình hồ sơ: Không quá 

ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan chuyên môn về nông 

nghiệp và môi trường cấp xã trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã 

quyết định giao khu vực biển; trường hợp không giao khu vực biển 

thì có ngay văn bản thông báo và nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân. 

Trực tuyến 29 ngày làm việc  

1. Thời hạn kiểm tra hồ sơ: Ủy ban nhân dân cấp xã trả lời ngay tính 

đầy đủ của hồ sơ đối với trường hợp nộp trực tiếp; trả lời tính đầy đủ 

của hồ sơ trong 01 ngày làm việc đối với trường hợp nộp hồ sơ qua 

môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính bằng văn bản  

2. Thời hạn thẩm định: Trong thời hạn 25 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi 

trường cấp xã tổ chức thẩm định, tổ chức kiểm tra thực địa (trường 

hợp cần thiết) và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, 

quyết định.  

3. Thời hạn trình, giải quyết hồ sơ: Thời hạn trình hồ sơ: Không quá 

ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan chuyên môn về nông 

nghiệp và môi trường cấp xã trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã 

quyết định giao khu vực biển; trường hợp không giao khu vực biển 

thì có ngay văn bản thông báo và nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân. 
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2. Thành phần hồ sơ 

* Giấy tờ phải nộp: 

Loại giấy tờ Bản chính Bản sao 

Đơn đề nghị giao khu vực biển được lập theo Mẫu số 01 của Nghị định số 11/2021/NĐ-CP (đã được sửa 

đổi, bổ sung tại Nghị định số 65/2025/NĐ-CP) 1 0 

Bản sao một trong các giấy tờ sau: Chứng minh thư nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc mã Số 

định danh cá nhân 
1      0 

Bản sao văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép Cá nhân Việt Nam chuyển đổi từ nghề 

khai thác ven bờ sang nuôi trồng thủy sản theo quy định của pháp luật về thủy sản hoặc giấy xác nhận của 
1 0 

Dịch vụ bưu chính 29 ngày làm việc  

1. Thời hạn kiểm tra hồ sơ: Ủy ban nhân dân cấp xã trả lời ngay tính 

đầy đủ của hồ sơ đối với trường hợp nộp trực tiếp; trả lời tính đầy đủ 

của hồ sơ trong 01 ngày làm việc đối với trường hợp nộp hồ sơ qua 

môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính bằng văn bản  

2. Thời hạn thẩm định: Trong thời hạn 25 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi 

trường cấp xã tổ chức thẩm định, tổ chức kiểm tra thực địa (trường 

hợp cần thiết) và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, 

quyết định.  

3. Thời hạn trình, giải quyết hồ sơ: Thời hạn trình hồ sơ: Không quá 

ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan chuyên môn về nông 

nghiệp và môi trường cấp xã trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã 

quyết định giao khu vực biển; trường hợp không giao khu vực biển 

thì có ngay văn bản thông báo và nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân. 
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Loại giấy tờ Bản chính Bản sao 

Ủy ban nhân dân cấp xã về việc Cá nhân Việt Nam thường trú trên địa bàn mà nguồn sống chủ yếu dựa vào 

thu nhập từ nuôi trồng thủy sản, 

Bản đồ khu vực biển theo Mẫu số 05 của Nghị định số 11/2021/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị 

định số 65/2025/NĐ-CP) 
1 0 

 

3. Trình tự thực hiện 

- Bước 1 nộp hồ sơ: Cá nhân Việt Nam đề nghị giao khu vực biển để nuôi trồng thủy sản nộp 01 bộ hồ sơ cho Trung tâm Phục vụ hành chính 

công cấp xã là tổ chức hành chính thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã trường hợp các địa phương lựa chọn mô hình Trung tâm Phục vụ hành chính 

công một cấp trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì hồ sơ được nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công một cấp 

- Bước 2 kiểm tra hồ sơ: Cơ quan tiếp nhận hồ sơ tại Bước 1 có trách nhiệm kiểm tra thành phần, nội dung của hồ sơ; trả lời ngay tính đầy đủ 

của hồ sơ đối với trường hợp nộp trực tiếp; trả lời tính đầy đủ của hồ sơ trong 01 ngày làm việc đối với trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường 

mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính bằng văn bản. Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định, cơ quan tiếp nhận hồ sơ ban hành ngay Giấy tiếp 

nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả được lập theo Mẫu số 10 của Nghị định số 11/2021/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 

65/2025/NĐ-CP). Trường hợp hồ sơ chưa đúng quy định, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm hướng dẫn một lần bằng văn bản cho cá 

nhân để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. 

- Bước 3 thẩm định hồ sơ: Trong thời hạn 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi 

trường cấp xã tổ chức thẩm định, tổ chức kiểm tra thực địa (trường hợp cần thiết) và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết 

định. 

- Bước 4 trình, ban hành kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Không quá ba (03) ngày làm việc, cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi 

trường cấp xã trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định giao khu vực biển; trường hợp không giao khu vực biển thì có ngay văn bản 

thông báo và nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân 

4. Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã 

5. Yêu cầu, điều kiện:  

1. Cá nhân Việt Nam đề nghị giao khu vực biển để nuôi trồng thủy sản theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 44 Luật Thủy sản nằm trong 

vùng biển 03 hải lý tính từ đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm của đất liền và các đảo theo quy định tại khoản 3 Điều 

3 Nghị định số 11/2021/NĐ-CP. 

2. Hạn mức giao khu vực biển để nuôi trồng thủy sản không quá 05ha 
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3. Cá nhân Việt Nam phải nộp đủ hồ sơ đề nghị giao khu vực biển theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định số 11/2021/NĐ-CP được sửa 

đổi bổ sung tại khoản 15 Điều 2 Nghị định số 65/2025/NĐ-CP cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ. 

6. Thủ tục hành chính liên quan: không có thông tin 

 

VI. Mã HS: 2.001218 

Công bố mở, cho phép hoạt động tại vùng nước khác không thuộc vùng nước trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển 

hoặc khu vực hàng hải, được đánh dấu, xác định vị trí bằng phao hoặc cờ hiệu có màu sắc dễ quan sát. 

1. Cách thức thực hiện 

 

2. Thành phần hồ sơ 

 

- Hồ sơ công bố vùng hoạt động có dự án đầu tư xây dựng (01 bộ hồ sơ, mỗi loại 01 bản), gồm: 

C 

 

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả 

Trực tiếp 5 ngày làm việc  

- Thời hạn Ủy ban nhân dân cấp xã ra quyết định công bố, cho phép 

hoạt động: 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp 

lệ. 

Trực tuyến 5 ngày làm việc  

- Thời hạn Ủy ban nhân dân cấp xã ra quyết định công bố, cho phép 

hoạt động: 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp 

lệ. 

Dịch vụ bưu chính 5 ngày làm việc  

- Thời hạn Ủy ban nhân dân cấp xã ra quyết định công bố, cho phép 

hoạt động: 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp 

lệ. 
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Loại giấy tờ Bản chính Bản sao 

 Bản chính hoặc biểu mẫu điện tử Đơn đề nghị theo Mẫu; 1 0 

Bản chính hoặc bản điện tử hoặc bản sao điện tử sơ đồ vị trí thiết lập báo hiệu đối với trường hợp vùng 

hoạt động giáp ranh với vùng nước trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển hoặc khu vực hàng 

hải hoặc sơ đồ bố trí phao và cờ hiệu đối với trường hợp vùng hoạt động không giáp ranh với vùng nước 

trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển hoặc khu vực hàng hải; 

1      0 

Bản sao có chứng thực hoặc bản điện tử hoặc bản sao điện tử quyết định phê duyệt dự án (nếu có); 1 1 

Bản chính hoặc bản điện tử hoặc bản sao điện tử Phương án bảo đảm an ninh, an toàn, cứu hộ, cứu nạn và 

ngăn ngừa ô nhiễm môi trường; 
1 1 

Bản chính hoặc bản điện tử hoặc bản sao điện tử bản vẽ hoàn công công trình, bao gồm cả hải đồ hoặc bản 

đồ thể hiện vị trí. 
1 1 

 

- Hồ sơ công bố vùng hoạt động không có dự án đầu tư xây dựng (01 bộ hồ sơ, mỗi loại 01 bản), gồm: 

Loại giấy tờ Bản chính Bản sao 

 Bản chính hoặc biểu mẫu điện tử Đơn đề nghị theo Mẫu 1 0 

Bản chính hoặc bản điện tử hoặc bản sao điện tử sơ đồ vị trí thiết lập báo hiệu đối với trường hợp vùng 

hoạt động giáp ranh với vùng nước trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển hoặc khu vực hàng 

hải hoặc sơ đồ bố trí phao và cờ hiệu đối với trường hợp vùng hoạt động không giáp ranh với vùng nước 

trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển hoặc khu vực hàng hải; 

1      1 

Bản chính hoặc bản điện tử hoặc bản sao điện tử phương án bảo đảm an ninh, an toàn, cứu hộ, cứu nạn và 

ngăn ngừa ô nhiễm môi trường. 
1 1 

 

3. Trình tự thực hiện 
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Nộp hồ sơ TTHC: 

Tổ chức, cá nhân gửi trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến 01 bộ hồ sơ đến Ủy ban nhân dân 

cấp xã. 

Giải quyết TTHC: 

- Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận hồ sơ; nếu hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, hướng dẫn tổ 

chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định; - Chậm nhất 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp xã ra 

quyết định công bố, cho phép hoạt động; trường hợp không giải quyết phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. 

4. Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã 

5. Yêu cầu, điều kiện: không 

6. Thủ tục hành chính liên quan: không có thông tin 

 

 

 

 

 

 

VII. Mã HS: 2.001217 

Đóng, không cho phép hoạt động tại vùng nước khác không thuộc vùng nước trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển 

hoặc khu vực hàng hải, được đánh dấu, xác định vị trí bằng phao hoặc cờ hiệu có màu sắc dễ quan sát. 

1. Cách thức thực hiện 
C 

 

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả 

Trực tiếp 2 ngày làm việc  

Thời hạn Ủy ban nhân dân cấp xã ra quyết định công bố đóng, 

không cho phép hoạt động: 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận 

được đơn đề nghị. 
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2. Thành phần hồ sơ 

 

Loại giấy tờ Bản chính Bản sao 

  Đơn đề nghị theo Mẫu. 1 1 

 

3. Trình tự thực hiện 

Nộp hồ sơ TTHC: 

Tổ chức, cá nhân gửi trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến đến Ủy ban nhân dân cấp xã 01 

bản chính hoặc biểu mẫu điện tử đơn đề nghị theo Mẫu. 

Giải quyết TTHC: 

Chậm nhất 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị, Ủy ban nhân dân cấp xã ra quyết định công bố đóng, không cho phép hoạt 

động tại vùng nước khác không thuộc vùng nước trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển hoặc khu vực hàng hải, được đánh 

dấu, xác định vị trí bằng phao hoặc cờ hiệu có màu sắc dễ quan sát. 

4. Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã 

5. Yêu cầu, điều kiện: không 

6. Thủ tục hành chính liên quan: không có thông tin 

 

 

 

Trực tuyến 2 ngày làm việc  

Thời hạn Ủy ban nhân dân cấp xã ra quyết định công bố đóng, 

không cho phép hoạt động: 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận 

được đơn đề nghị. 

Dịch vụ bưu chính 2 ngày làm việc  

Thời hạn Ủy ban nhân dân cấp xã ra quyết định công bố đóng, 

không cho phép hoạt động: 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận 

được đơn đề nghị. 
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VIII. Mã HS: 2.001215 

Đăng ký phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước lần đầu. 

1. Cách thức thực hiện 

 

2. Thành phần hồ sơ 

 

- Giấy tờ phải xuất trình khi nộp hồ sơ gồm bản chính các loại sau: 

C 

 

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả 

Trực tiếp 3 ngày làm việc  

- Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện cho chủ 

phương tiện: 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp 

lệ. 

Trực tuyến 3 ngày làm việc  

- Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện cho chủ 

phương tiện: 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp 

lệ. 

Dịch vụ bưu chính 3 ngày làm việc  

- Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện cho chủ 

phương tiện: 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp 

lệ. 
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Loại giấy tờ Bản chính Bản sao 

  Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện còn hiệu lực đối với phương tiện 

thuộc diện đăng kiểm 1 0 

Giấy phép hoặc tờ khai phương tiện nhập khẩu theo quy định của pháp luật đối với phương tiện được nhập 

khẩu; 1 0 

Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu phương tiện: Hợp đồng mua bán hoặc hợp đồng đóng mới phương tiện 

hoặc các giấy tờ khác có giá trị tương đương 1 0 

Giấy tờ chứng minh được phép hoạt động và có trụ sở tại Việt Nam đối với tổ chức nước ngoài hoặc giấy 

tờ chứng minh được phép cư trú tại Việt Nam đối với cá nhân nước ngoài 1 0 

(Trường hợp chủ phương tiện đồng thời là chủ cơ sở đóng mới, hoán cải, sửa chữa và phục hồi phương tiện 

được phép hoạt động theo quy định của pháp luật, khi thực hiện đăng ký phương tiện không phải xuất trình 

Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu phương tiện: Hợp đồng mua bán hoặc hợp đồng đóng mới phương tiện 

hoặc các giấy tờ khác có giá trị tương đương). 

0 0 

 

Giấy tờ phải nộp, gồm: 

Loại giấy tờ Bản chính Bản sao 

Đơn đề nghị đăng ký phương tiện theo Mẫu; 1 0  

Biên lai nộp lệ phí trước bạ (bản chính hoặc bản điện tử hoặc bản sao điện tử) đối với phương tiện thuộc 

diện phải nộp lệ phí trước bạ. 1 1 
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3. Trình tự thực hiện 

Nộp hồ sơ TTHC: 

Tổ chức, cá nhân nộp trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính hoặc bằng hình thức phù hợp khác 01 bộ hồ sơ đến cơ quan đăng ký phương 

tiện. 

Giải quyết TTHC: 

- Cơ quan đăng ký phương tiện tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

được hồ sơ, hướng dẫn người nộp hoàn thiện hồ sơ theo quy định; 

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký phương tiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký phương 

tiện cho chủ phương tiện; trường hợp không cấp phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. 

4. Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã 

5. Yêu cầu, điều kiện: không 

6. Thủ tục hành chính liên quan: không có thông tin 

 

 

 

 

 

 

IX. Mã HS: 2.001212 

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước. 

1. Cách thức thực hiện 
C 

 

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả 

Trực tiếp 3 ngày làm việc  

Thời hạn cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện cho chủ 

phương tiện: 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp 

lệ 
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2. Thành phần hồ sơ 

Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký bị hư hỏng: 

Loại giấy tờ Bản chính Bản sao 

 Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện theo Mẫu và nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký 

phương tiện đã được cấp trước đó. 1 0 

 

Trường hợp bị mất Giấy chứng nhận đăng ký: 

Loại giấy tờ Bản chính Bản sao 

Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện theo Mẫu, trong đó nêu rõ lý do và chịu trách 

nhiệm về tính trung thực nội dung khai báo 1 0  

 

3. Trình tự thực hiện 

Nộp hồ sơ TTHC: 

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp trực tiếp 01 bộ hồ sơ hoặc gửi qua hệ thống bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác đến cơ quan đăng ký 

phương tiện. 

Giải quyết TTHC: 

Trực tuyến 3 ngày làm việc  

Thời hạn cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện cho chủ 

phương tiện: 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp 

lệ. 

Dịch vụ bưu chính 3 ngày làm việc  

Thời hạn cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện cho chủ 

phương tiện: 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp 

lệ. 
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- Cơ quan đăng ký phương tiện tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

được hồ sơ, hướng dẫn người nộp hoàn thiện hồ sơ theo quy định.  

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký phương tiện cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký 

phương tiện cho chủ phương tiện; trường hợp không cấp phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.  

- Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký bị hư hỏng, cơ quan đăng ký phương tiện thu lại và tiêu hủy Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện 

bị hư hỏng theo quy định.  

- Cơ quan đăng ký phương tiện thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên cổng thông tin điện tử của cơ quan về các trường 

hợp cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. 

4. Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã 

5. Yêu cầu, điều kiện: không 

6. Thủ tục hành chính liên quan: không có thông tin 

 

 

 

 

X. Mã HS: 2.001211 

Xóa đăng ký phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước. 

1. Cách thức thực hiện 
C 

 

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả 

Trực tiếp 2 ngày làm việc  

Thời hạn cấp giấy chứng nhận xóa đăng ký phương tiện cho chủ 

phương tiện: 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ 

hợp lệ. 

Trực tuyến 2 ngày làm việc  

Thời hạn cấp giấy chứng nhận xóa đăng ký phương tiện cho chủ 

phương tiện: 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ 

hợp lệ 
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2. Thành phần hồ sơ 

Giấy tờ gồm: 

Loại giấy tờ Bản chính Bản sao 

 Đơn đề nghị xóa đăng ký phương tiện theo Mẫu; 1 0 

Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện đã được cấp. 1 0 

 

3. Trình tự thực hiện 

Nộp hồ sơ TTHC: 

Tổ chức, cá nhân nộp trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính hoặc bằng hình thức phù hợp khác 01 bộ hồ sơ đến cơ quan đăng ký phương 

tiện. 

Giải quyết TTHC: 

- Cơ quan đăng ký phương tiện tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

được hồ sơ, hướng dẫn người nộp hoàn thiện hồ sơ theo quy định. 

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký phương tiện cấp giấy chứng nhận xóa đăng ký 

phương tiện cho chủ phương tiện theo Mẫu; trường hợp không cấp phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. 

- Cơ quan đăng ký phương tiện thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên cổng thông tin điện tử của cơ quan về các trường 

hợp xóa đăng ký phương tiện. 

4. Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã 

5. Yêu cầu, điều kiện: không 

6. Thủ tục hành chính liên quan: không có thông tin 

 

 

 

Dịch vụ bưu chính 2 ngày làm việc  

Thời hạn cấp giấy chứng nhận xóa đăng ký phương tiện cho chủ 

phương tiện: 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ 

hợp lệ. 
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XI. Mã HS: 2.001214 

Đăng ký lại phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước. 

1. Cách thức thực hiện 

 

2. Thành phần hồ sơ 

- Trường hợp cần chuyển đăng ký phương tiện sang cơ quan đăng ký phương tiện của địa phương khác: 

C 

 

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả 

Trực tiếp 3 ngày làm việc  

Thời hạn cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện cho chủ 

phương tiện: 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp 

lệ. 

Trực tuyến 3 ngày làm việc  

Thời hạn cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện cho chủ 

phương tiện: 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp 

lệ. 

Dịch vụ bưu chính 3 ngày làm việc  

Thời hạn cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện cho chủ 

phương tiện: 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp 

lệ. 
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Loại giấy tờ Bản chính Bản sao 

 Đơn đề nghị chuyển, nơi đăng ký nêu rõ nơi đăng ký mới và nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện 

đã được cấp trước đó. 1 0 

 

- Trường hợp thay đổi thông số kỹ thuật 

Loại giấy tờ Bản chính Bản sao 

Đơn đề nghị đăng ký phương tiện theo Mẫu; 1 0 

Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện đã được cấp trước đó, biên lai hoặc giấy chứng nhận đã nộp phí, lệ 

phí (nếu có); 1 0 

Xuất trình Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện còn hiệu lực đối với 

phương tiện thuộc diện đăng kiểm. 1 0 

 

- Trường hợp thay đổi chủ sở hữu phương tiện:: 

Loại giấy tờ Bản chính Bản sao 

Đơn đề nghị đăng ký phương tiện theo Mẫu 1 0 

Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện đã được cấp trước đó, biên lai hoặc giấy chứng nhận đã nộp phí, lệ 

phí (nếu có); 1 0 

Xuất trình giấy tờ chứng minh quyền sở hữu phương tiện theo quy định: Hợp đồng mua bán hoặc hợp đồng 

đóng mới phương tiện hoặc các giấy tờ khác có giá trị tương đương 1 0 
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Loại giấy tờ Bản chính Bản sao 

Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện còn hiệu lực đối với phương tiện 

thuộc diện đăng kiểm. 1 0 

 

- Trường hợp thay đổi tên phương tiện: 

Loại giấy tờ Bản chính Bản sao 

Đơn đề nghị đăng ký phương tiện theo Mẫu; 1 0 

Giấy chứng nhận đăng ký đã được cấp trước đó và xuất trình Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ 

môi trường của phương tiện còn hiệu lực đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm. 1 0 

 

3. Trình tự thực hiện 

a)Nộp hồ sơ TTHC: 

- Tổ chức, cá nhân gửi trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến đến cơ quan đăng ký phương 

tiện lần đầu 01 bản chính hoặc biểu mẫu điện tử đơn đề nghị theo Mẫu.  

- Trường hợp cần chuyển đăng ký phương tiện sang cơ quan đăng ký phương tiện của địa phương khác, chủ phương tiện nộp đơn đề nghị 

chuyển, nơi đăng ký, nêu rõ nơi đăng ký mới và nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện đã được cấp trước đó. Cơ quan đăng ký nơi 

chủ phương tiện đề nghị đăng ký phương tiện, căn cứ cơ sở dữ liệu của phương tiện để cấp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện mới cho 

chủ phương tiện với các nội dung thông tin đăng ký giữ nguyên như Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện cũ. 

b)Giải quyết TTHC: Trường hợp thay đổi tên phương tiện, thay đổi thông số kỹ thuật, thay đổi chủ sở hữu phương tiện: 

+ Cơ quan đăng ký phương tiện tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

được hồ sơ, hướng dẫn người nộp hoàn thiện hồ sơ theo quy định tại Nghị định này.  

+ Cơ quan đăng ký phương tiện thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đã cấp trước đó, tiêu hủy theo quy định.  

+ Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký phương tiện cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký 

phương tiện cho chủ phương tiện; trường hợp không cấp phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. 

c)Giải quyết TTHC: Trường hợp cần chuyển đăng ký phương tiện sang cơ quan đăng ký phương tiện của địa phương khác: 

+ Chủ phương tiện nộp đơn đề nghị chuyển, nơi đăng ký, nêu rõ nơi đăng ký mới và nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện đã được 

cấp trước đó.  
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+ Cơ quan đăng ký nơi chủ phương tiện đề nghị đăng ký phương tiện, căn cứ cơ sở dữ liệu của phương tiện để cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

phương tiện mới cho chủ phương tiện với các nội dung thông tin đăng ký giữ nguyên như Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện cũ. 

4. Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã 

5. Yêu cầu, điều kiện: không 

6. Thủ tục hành chính liên quan: không có thông tin 

 

 

 

 

 

XII. Mã HS: 1.004088 

Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa. 

1. Cách thức thực hiện 

 

2. Thành phần hồ sơ 

* Giấy tờ phải nộp để lưu giữ tại cơ quan đăng ký phương tiện: 

C 

 

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả 

Trực tiếp 2 ngày làm việc 
70.000 

đồng/Giấy 

chứng nhận 

02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định và tổ 

chức, cá nhân đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính (nếu có) 

Trực tuyến 2 ngày làm việc 
70.000 

đồng/Giấy 

chứng nhận 

02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định và tổ 

chức, cá nhân đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính (nếu có) 

Dịch vụ bưu chính 2 ngày làm việc 
70.000 

đồng/Giấy 

chứng nhận 

02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định và tổ 

chức, cá nhân đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính (nếu có) 
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Loại giấy tờ Bản chính Bản sao 

 Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thủy nội địa theo quy định 1 0 

Biên lai nộp lệ phí trước bạ (bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử được chứng thực 

từ bản chính hoặc bản sao điện tử được cấp từ sổ gốc) đối với phương tiện thuộc diện phải nộp lệ phí trước 

bạ 
1 1 

Bản kê khai điều kiện an toàn của phương tiện thủy nội địa theo quy định đối với phương tiện không thuộc 

diện đăng kiểm 1 0 

 

* Xuất trình hoặc gửi bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao điện tử được 

cấp từ sổ gốc các loại giấy tờ sau đây để cơ quan đăng ký phương tiện kiểm tra: 

Loại giấy tờ Bản chính Bản sao 

Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện còn hiệu lực đối với phương tiện 

thuộc diện đăng kiểm; 1 1 

Giấy phép hoặc tờ khai phương tiện nhập khẩu theo quy định của pháp luật đối với phương tiện được nhập 

khẩu; 1 1 

Xuất trình Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện còn hiệu lực đối với 

phương tiện thuộc diện đăng kiểm. 1 0 

Hợp đồng mua bán phương tiện hoặc hợp đồng đóng mới phương tiện đối với phương tiện thuộc diện đăng 

kiểm. (Trường hợp chủ phương tiện là cơ sở đóng mới, hoán cải, sửa chữa và phục hồi phương tiện được 
1 1 
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Loại giấy tờ Bản chính Bản sao 

phép hoạt động theo quy định của pháp luật khi thực hiện đăng ký không phải xuất trình Hợp đồng mua 

bán phương tiện hoặc hợp đồng đóng mới phương tiện đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm) 

Giấy tờ chứng minh được phép hoạt động và có trụ sở tại Việt Nam đối với tổ chức nước ngoài hoặc giấy 

tờ chứng minh được phép cư trú tại Việt Nam đối với cá nhân nước ngoài; 1 1 

Hợp đồng cho thuê tài chính đối với trường hợp tổ chức cho thuê tài chính đề nghị được đăng ký phương 

tiện tại nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú của bên thuê. 1 1 

* Trường hợp chủ phương tiện là cơ sở đóng mới, hoán cải, sửa chữa và phục hồi phương tiện được phép 

hoạt động theo quy định của pháp luật khi thực hiện đăng ký không phải xuất trình hoặc gửi Hợp đồng mua 

bán phương tiện hoặc hợp đồng đóng mới phương tiện đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm. 
0 0 

 

3. Trình tự thực hiện 

a) Nộp hồ sơ TTHC 

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị đến cơ quan đăng ký phương tiện:  

- Sở Xây dựng:  

+ Thực hiện đăng ký phương tiện mang cấp VR-SB, phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần trên 15 tấn, phương tiện có động cơ 

tổng công suất máy chính trên 15 sức ngựa, phương tiện có sức chở trên 12 người của tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu 

thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đó;  

+ Thực hiện đăng ký phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 tấn đến 15 tấn hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người, 

phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính đến 15 sức ngựa hoặc có sức chở đến 12 người của tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi 

đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa bàn quản lý;  

- Ủy ban nhân dân cấp xã: Thực hiện đăng ký phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 tấn đến 15 tấn hoặc có sức chở từ 05 

người đến 12 người, phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính đến 15 sức ngựa hoặc có sức chở đến 12 người của tổ chức, cá nhân 

có trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa bàn quản lý; 

b) Giải quyết TTHC: 

Cơ quan đăng ký phương tiện tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và xử lý như sau:  
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- Trường hợp hồ sơ nộp trực tiếp, nếu hồ sơ đầy đủ thì cấp giấy biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả theo thời hạn quy định; nếu hồ sơ không 

đầy đủ theo quy định thì trả lại và hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện lại hồ sơ;  

- Trường hợp hồ sơ nhận qua hệ thống bưu chính hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến, trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được hồ sơ, cơ quan đăng ký phương tiện thực hiện kiểm tra thành phần hồ sơ; nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận hồ sơ 

và thông báo thời hạn trả kết quả, nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì có văn bản gửi tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ;  

- Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định và tổ chức, cá nhân đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính (nếu 

có), cơ quan đăng ký cấp giấy chứng nhận và gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến cho chủ 

phương tiện. Trường hợp không cấp phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do 

4. Cơ quan thực hiện: Sở xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp xã 

5. Yêu cầu, điều kiện:  

- Phương tiện có đủ hồ sơ theo quy định sẽ được cơ quan đăng ký phương tiện đăng ký vào Sổ đăng ký phương tiện thủy nội địa và cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa. 

- Trường hợp chủ phương tiện là cá nhân chưa có hộ khẩu thường trú nhưng có đăng ký tạm trú tại địa phương thì việc đăng ký phương tiện 

được thực hiện như trường hợp có hộ khẩu đăng ký thường trú. 

6. Thủ tục hành chính liên quan: không có thông tin 

 

 

 

 

XIII. Mã HS: 1.004047 

Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa. 

1. Cách thức thực hiện 
C 

 

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả 

Trực tiếp 2 ngày làm việc 
70.000 

đồng/Giấy 

chứng nhận 

02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định và tổ 

chức, cá nhân đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính (nếu có) 



36 
 

 

2. Thành phần hồ sơ 

* Xuất trình hoặc gửi bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao điện tử được 

cấp từ sổ gốc các loại giấy tờ sau đây để cơ quan đăng ký phương tiện kiểm tra: 

Loại giấy tờ Bản chính Bản sao 

 Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện còn hiệu lực đối với phương tiện 

thuộc diện đăng kiểm; 1 1 

Hợp đồng cho thuê tài chính đối với trường hợp tổ chức cho thuê tài chính đề nghị được đăng ký phương 

tiện tại nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú của bên thuê. 1 1 

Hợp đồng mua bán phương tiện hoặc hợp đồng đóng mới phương tiện đối với phương tiện thuộc diện đăng 

kiểm để cơ quan đăng ký phương tiện kiểm tra, trừ trường hợp chủ phương tiện là cơ sở đóng mới, hoán 

cải, sửa chữa và phục hồi phương tiện được phép hoạt động theo quy định của pháp luật đối với phương 

tiện được đóng mới trong nước sau ngày 01/01/2005 

1 1 

 

Giấy tờ phải nộp để lưu giữ tại cơ quan đăng ký phương tiện: 

Loại giấy tờ Bản chính Bản sao 

Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thủy nội địa theo quy định 1 0 

Trực tuyến 2 ngày làm việc 
70.000 

đồng/Giấy 

chứng nhận 

02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định và tổ 

chức, cá nhân đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính (nếu có) 

Dịch vụ bưu chính 2 ngày làm việc 
70.000 

đồng/Giấy 

chứng nhận 

02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định và tổ 

chức, cá nhân đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính (nếu có) 
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Loại giấy tờ Bản chính Bản sao 

Biên lai nộp lệ phí trước bạ (bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử được chứng thực 

từ bản chính hoặc bản sao điện tử được cấp từ sổ gốc) đối với phương tiện thuộc diện phải nộp lệ phí trước 

bạ 
1 1 

Bản kê khai điều kiện an toàn của phương tiện thủy nội địa theo quy định đối với phương tiện không thuộc 

diện đăng kiểm 1 0 

 

3. Trình tự thực hiện 

a) Nộp hồ sơ TTHC: 

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị đến cơ quan đăng ký phương tiện:  

- Sở Xây dựng:  

+ Thực hiện đăng ký phương tiện mang cấp VR-SB, phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần trên 15 tấn, phương tiện có động cơ 

tổng công suất máy chính trên 15 sức ngựa, phương tiện có sức chở trên 12 người của tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu 

thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đó;  

+ Thực hiện đăng ký phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 tấn đến 15 tấn hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người, 

phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính đến 15 sức ngựa hoặc có sức chở đến 12 người của tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi 

đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa bàn quản lý;  

- Ủy ban nhân dân cấp xã: Thực hiện đăng ký phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 tấn đến 15 tấn hoặc có sức chở từ 05 

người đến 12 người, phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính đến 15 sức ngựa hoặc có sức chở đến 12 người của tổ chức, cá nhân 

có trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa bàn quản lý; 

b) Giải quyết TTHC: 

Cơ quan đăng ký phương tiện tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và xử lý như sau:  

- Trường hợp hồ sơ nộp trực tiếp, nếu hồ sơ đầy đủ thì cấp giấy biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả theo thời hạn quy định; nếu hồ sơ không 

đầy đủ theo quy định thì trả lại và hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện lại hồ sơ;  

- Trường hợp hồ sơ nhận qua hệ thống bưu chính hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến, trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được hồ sơ, cơ quan đăng ký phương tiện thực hiện kiểm tra thành phần hồ sơ; nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận hồ sơ 

và thông báo thời hạn trả kết quả, nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì có văn bản gửi tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ;  

- Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định và tổ chức, cá nhân đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính (nếu 

có), cơ quan đăng ký cấp giấy chứng nhận và gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến cho chủ 

phương tiện. Trường hợp không cấp phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. 
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4. Cơ quan thực hiện: Sở xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp xã 

5. Yêu cầu, điều kiện:  

- Phương tiện có đủ hồ sơ theo quy định sẽ được cơ quan đăng ký phương tiện đăng ký vào Sổ đăng ký phương tiện thủy nội địa và cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa. 

- Trường hợp chủ phương tiện là cá nhân chưa có hộ khẩu thường trú nhưng có đăng ký tạm trú tại địa phương thì việc đăng ký phương tiện 

được thực hiện như trường hợp có hộ khẩu đăng ký thường trú. 

6. Thủ tục hành chính liên quan: không có thông tin 

 

 

 

 

 

 

XIX. Mã HS: 1.004036 

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa. 

1. Cách thức thực hiện 

 

C 

 

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả 

Trực tiếp 2 ngày làm việc 
70.000 

đồng/Giấy 

chứng nhận 

02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định và tổ 

chức, cá nhân đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính (nếu có) 

Trực tuyến 2 ngày làm việc 
70.000 

đồng/Giấy 

chứng nhận 

02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định và tổ 

chức, cá nhân đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính (nếu có) 

Dịch vụ bưu chính 2 ngày làm việc 
70.000 

đồng/Giấy 

chứng nhận 

02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định và tổ 

chức, cá nhân đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính (nếu có) 
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2. Thành phần hồ sơ 

* Xuất trình hoặc gửi bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao điện tử được 

cấp từ sổ gốc các loại giấy tờ sau đây để cơ quan đăng ký phương tiện kiểm tra: 

Loại giấy tờ Bản chính Bản sao 

 Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện còn hiệu lực đối với phương tiện 

thuộc diện đăng kiểm; 1 1 

Hợp đồng mua bán phương tiện hoặc giấy tờ khác chứng minh phương tiện được cho, tặng, thừa kế theo 

quy định của pháp luật đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm; 1 1 

Giấy tờ chứng minh được phép hoạt động và có trụ sở tại Việt Nam đối với tổ chức nước ngoài hoặc giấy 

tờ chứng minh được phép cư trú tại Việt Nam đối với cá nhân nước ngoài; 1 1 

Hợp đồng cho thuê tài chính đối với trường hợp tổ chức cho thuê tài chính đề nghị được đăng ký phương 

tiện tại nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú của bên thuê. 1 1 

 

*Giấy tờ phải nộp để lưu giữ tại cơ quan đăng ký phương tiện: 

Loại giấy tờ Bản chính Bản sao 

Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thủy nội địa theo quy định 1 0 

Biên lai nộp lệ phí trước bạ (bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử được chứng thực 

từ bản chính hoặc bản sao điện tử được cấp từ sổ gốc) đối với phương tiện thuộc diện phải nộp lệ phí trước 

bạ 
1 1 

Bản kê khai điều kiện an toàn của phương tiện thủy nội địa theo quy định đối với phương tiện không thuộc 

diện đăng kiểm 1 0 
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3. Trình tự thực hiện 

a) Nộp hồ sơ TTHC: 

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị đến cơ quan đăng ký phương tiện:  

- Sở Xây dựng:  

+ Thực hiện đăng ký phương tiện mang cấp VR-SB, phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần trên 15 tấn, phương tiện có động cơ 

tổng công suất máy chính trên 15 sức ngựa, phương tiện có sức chở trên 12 người của tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu 

thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đó;  

+ Thực hiện đăng ký phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 tấn đến 15 tấn hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người, 

phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính đến 15 sức ngựa hoặc có sức chở đến 12 người của tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi 

đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa bàn quản lý;  

- Ủy ban nhân dân cấp xã: Thực hiện đăng ký phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 tấn đến 15 tấn hoặc có sức chở từ 05 

người đến 12 người, phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính đến 15 sức ngựa hoặc có sức chở đến 12 người của tổ chức, cá nhân 

có trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa bàn quản lý; 

b) Giải quyết TTHC: 

Cơ quan đăng ký phương tiện tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và xử lý như sau:  

- Trường hợp hồ sơ nộp trực tiếp, nếu hồ sơ đầy đủ thì cấp giấy biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả theo thời hạn quy định; nếu hồ sơ không 

đầy đủ theo quy định thì trả lại và hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện lại hồ sơ;  

- Trường hợp hồ sơ nhận qua hệ thống bưu chính hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến, trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được hồ sơ, cơ quan đăng ký phương tiện thực hiện kiểm tra thành phần hồ sơ; nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận hồ sơ 

và thông báo thời hạn trả kết quả, nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì có văn bản gửi tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ;  

- Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định và tổ chức, cá nhân đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính (nếu 

có), cơ quan đăng ký cấp giấy chứng nhận và gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến cho chủ 

phương tiện. Trường hợp không cấp phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. 

4. Cơ quan thực hiện: Sở xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp xã 

5. Yêu cầu, điều kiện:  

Phương tiện phải được đăng ký lại trong các trường hợp sau:  

- Chuyển quyền sở hữu; - Thay đổi tên, tính năng kỹ thuật;  

- Trụ sở hoặc nơi đăng ký thường trú của chủ phương tiện chuyển sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác;  

- Chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa. 

6. Thủ tục hành chính liên quan: không có thông tin 
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XX. Mã HS: 2.001711 

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật. 

1. Cách thức thực hiện 

 

2. Thành phần hồ sơ 

* Đối với phương tiện đăng ký lại do thay đổi tính năng kỹ thuật: 

Loại giấy tờ Bản chính Bản sao 

Đơn đề nghị đăng ký lại phương tiện thủy nội địa theo quy định; 1 0 

C 

 

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả 

Trực tiếp 2 ngày làm việc 
70.000 

đồng/Giấy 

chứng nhận 

02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định và tổ 

chức, cá nhân đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính (nếu có) 

Trực tuyến 2 ngày làm việc 
70.000 

đồng/Giấy 

chứng nhận 

02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định và tổ 

chức, cá nhân đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính (nếu có) 

Dịch vụ bưu chính 2 ngày làm việc 
70.000 

đồng/Giấy 

chứng nhận 

02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định và tổ 

chức, cá nhân đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính (nếu có) 
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Loại giấy tờ Bản chính Bản sao 

Biên lai nộp lệ phí trước bạ (bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử được chứng thực 

từ bản chính hoặc bản sao điện tử được cấp từ sổ gốc) đối với phương tiện thuộc diện phải nộp lệ phí trước 

bạ 
1 1 

Bản kê khai điều kiện an toàn của phương tiện thủy nội địa theo quy định đối với phương tiện không thuộc 

diện đăng kiểm 1 0 

Xuất trình hoặc gửi bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử được chứng thực từ bản 

chính hoặc bản sao điện tử được cấp từ sổ gốc: Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của 

phương tiện được cấp còn hiệu lực sau khi phương tiện đã thay đổi tính năng kỹ thuật đối với phương tiện 

thuộc diện đăng kiểm để cơ quan đăng ký phương tiện kiểm tra. 

1 1 

 

3. Trình tự thực hiện 

a) Nộp hồ sơ TTHC: 

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị đến cơ quan đăng ký phương tiện:  

- Sở Xây dựng:  

+ Thực hiện đăng ký phương tiện mang cấp VR-SB, phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần trên 15 tấn, phương tiện có động cơ 

tổng công suất máy chính trên 15 sức ngựa, phương tiện có sức chở trên 12 người của tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu 

thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đó.  

+ Thực hiện đăng ký phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 tấn đến 15 tấn hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người, 

phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính đến 15 sức ngựa hoặc có sức chở đến 12 người của tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi 

đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa bàn quản lý;  

- Ủy ban nhân dân cấp xã: Thực hiện đăng ký phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 tấn đến 15 tấn hoặc có sức chở từ 05 

người đến 12 người, phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính đến 15 sức ngựa hoặc có sức chở đến 12 người của tổ chức, cá nhân 

có trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa bàn quản lý; 

b) Giải quyết TTHC: 

Cơ quan đăng ký phương tiện tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và xử lý như sau:  

- Trường hợp hồ sơ nộp trực tiếp, nếu hồ sơ đầy đủ thì cấp giấy biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả theo thời hạn quy định; nếu hồ sơ không 

đầy đủ theo quy định thì trả lại và hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện lại hồ sơ;  
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- Trường hợp hồ sơ nhận qua hệ thống bưu chính hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến, trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được hồ sơ, cơ quan đăng ký phương tiện thực hiện kiểm tra thành phần hồ sơ; nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận hồ sơ 

và thông báo thời hạn trả kết quả, nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì có văn bản gửi tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ;  

- Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định và tổ chức, cá nhân đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính (nếu 

có), cơ quan đăng ký cấp giấy chứng nhận và gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến cho chủ 

phương tiện. Trường hợp không cấp phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. 

4. Cơ quan thực hiện: Sở xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp xã 

5. Yêu cầu, điều kiện:  

Phương tiện phải được đăng ký lại trong các trường hợp sau:  

- Chuyển quyền sở hữu; - Thay đổi tên, tính năng kỹ thuật;  

- Trụ sở hoặc nơi đăng ký thường trú của chủ phương tiện chuyển sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác;  

- Chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa. 

6. Thủ tục hành chính liên quan: không có thông tin 

 

 

 

 

XXI. Mã HS: 1.004002 

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện. 

1. Cách thức thực hiện 
C 

 

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả 

Trực tiếp 2 ngày làm việc 
70.000 

đồng/Giấy 

chứng nhận 

02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định và tổ 

chức, cá nhân đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính (nếu có) 

Trực tuyến 2 ngày làm việc 
70.000 

đồng/Giấy 

chứng nhận 

02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định và tổ 

chức, cá nhân đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính (nếu có) 
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2. Thành phần hồ sơ 

* Xuất trình hoặc gửi bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao điện tử được 

cấp từ sổ gốc các loại giấy tờ sau đây để cơ quan đăng ký phương tiện kiểm tra: 

Loại giấy tờ Bản chính Bản sao 

Hợp đồng mua bán phương tiện hoặc quyết định điều chuyển phương tiện của cơ quan có thẩm quyền hoặc 

giấy tờ khác chứng minh phương tiện được cho, tặng, thừa kế theo quy định của pháp luật. Trường hợp chủ 

phương tiện là tổ chức, cá nhân nước ngoài đứng tên đăng ký lại phương tiện thì phải xuất trình giấy tờ 

chứng minh được phép hoạt động và có trụ sở tại Việt Nam hoặc giấy tờ chứng minh được phép cư trú tại 

Việt Nam; 

1 1 

Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện còn hiệu lực đối với phương tiện 

thuộc diện đăng kiểm 1 1 

 

* Giấy tờ phải nộp để lưu giữ tại cơ quan đăng ký phương tiện: 

Loại giấy tờ Bản chính Bản sao 

Đơn đề nghị đăng ký lại phương tiện thủy nội địa theo quy định 1 0 

Biên lai nộp lệ phí trước bạ (bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử được chứng thực 

từ bản chính hoặc bản sao điện tử được cấp từ sổ gốc) đối với phương tiện thuộc diện phải nộp lệ phí trước 

bạ 
1 1 

 

Dịch vụ bưu chính 2 ngày làm việc 
70.000 

đồng/Giấy 

chứng nhận 

02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định và tổ 

chức, cá nhân đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính (nếu có) 
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3. Trình tự thực hiện 

a) Nộp hồ sơ TTHC: 

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị đến cơ quan đăng ký phương tiện:  

- Sở Xây dựng:  

+ Thực hiện đăng ký phương tiện mang cấp VR-SB, phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần trên 15 tấn, phương tiện có động cơ 

tổng công suất máy chính trên 15 sức ngựa, phương tiện có sức chở trên 12 người của tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu 

thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đó;  

+ Thực hiện đăng ký phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 tấn đến 15 tấn hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người, 

phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính đến 15 sức ngựa hoặc có sức chở đến 12 người của tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi 

đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa bàn quản lý;  

- Ủy ban nhân dân cấp xã: Thực hiện đăng ký phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 tấn đến 15 tấn hoặc có sức chở từ 05 

người đến 12 người, phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính đến 15 sức ngựa hoặc có sức chở đến 12 người của tổ chức, cá nhân 

có trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa bàn quản lý; 

b) Giải quyết TTHC: 

Cơ quan đăng ký phương tiện tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và xử lý như sau:  

- Trường hợp hồ sơ nộp trực tiếp, nếu hồ sơ đầy đủ thì cấp giấy biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả theo thời hạn quy định; nếu hồ sơ không 

đầy đủ theo quy định thì trả lại và hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện lại hồ sơ;  

- Trường hợp hồ sơ nhận qua hệ thống bưu chính hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến, trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được hồ sơ, cơ quan đăng ký phương tiện thực hiện kiểm tra thành phần hồ sơ; nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận hồ sơ 

và thông báo thời hạn trả kết quả, nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì có văn bản gửi tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ;  

- Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định và tổ chức, cá nhân đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính (nếu 

có), cơ quan đăng ký cấp giấy chứng nhận và gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến cho chủ 

phương tiện. Trường hợp không cấp phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. 

4. Cơ quan thực hiện: Sở xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp xã 

5. Yêu cầu, điều kiện:  

Phương tiện phải được đăng ký lại trong các trường hợp sau:  

- Chuyển quyền sở hữu; - Thay đổi tên, tính năng kỹ thuật;  

- Trụ sở hoặc nơi đăng ký thường trú của chủ phương tiện chuyển sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác;  

- Chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa. 

6. Thủ tục hành chính liên quan: không có thông tin 

 

 

 

 



46 
 

 

 

 

 

XXII. Mã HS: 1.003970 

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện. 

1. Cách thức thực hiện 

 

2. Thành phần hồ sơ 

* Xuất trình hoặc gửi bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao điện tử được 

cấp từ sổ gốc các loại giấy tờ sau đây để cơ quan đăng ký phương tiện kiểm tra: 

Loại giấy tờ Bản chính Bản sao 

Hợp đồng mua bán phương tiện hoặc quyết định điều chuyển phương tiện của cơ quan có thẩm quyền hoặc 

giấy tờ khác chứng minh phương tiện được cho, tặng, thừa kế theo quy định của pháp luật. Trường hợp chủ 
1 1 

C 

 

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả 

Trực tiếp 2 ngày làm việc 
70.000 

đồng/Giấy 

chứng nhận 

02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định và tổ 

chức, cá nhân đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính (nếu có) 

Trực tuyến 2 ngày làm việc 
70.000 

đồng/Giấy 

chứng nhận 

02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định và tổ 

chức, cá nhân đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính (nếu có) 

Dịch vụ bưu chính 2 ngày làm việc 
70.000 

đồng/Giấy 

chứng nhận 

02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định và tổ 

chức, cá nhân đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính (nếu có) 
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Loại giấy tờ Bản chính Bản sao 

phương tiện là tổ chức, cá nhân nước ngoài đứng tên đăng ký lại phương tiện thì phải xuất trình giấy tờ 

chứng minh được phép hoạt động và có trụ sở tại Việt Nam hoặc giấy tờ chứng minh được phép cư trú tại 

Việt Nam 

Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện còn hiệu lực đối với phương tiện 

thuộc diện đăng kiểm 1 1 

 

* Giấy tờ phải nộp để lưu giữ tại cơ quan đăng ký phương tiện: 

Loại giấy tờ Bản chính Bản sao 

Đơn đề nghị đăng ký lại phương tiện thủy nội địa theo quy định 1 0 

Biên lai nộp lệ phí trước bạ (bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử được chứng thực 

từ bản chính hoặc bản sao điện tử được cấp từ sổ gốc) đối với phương tiện thuộc diện phải nộp lệ phí trước 

bạ 
1 1 

 

3. Trình tự thực hiện 

a) Nộp hồ sơ TTHC: 

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị đến cơ quan đăng ký phương tiện:  

- Sở Xây dựng:  

+ Thực hiện đăng ký phương tiện mang cấp VR-SB, phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần trên 15 tấn, phương tiện có động cơ 

tổng công suất máy chính trên 15 sức ngựa, phương tiện có sức chở trên 12 người của tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu 

thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đó;  

+ Thực hiện đăng ký phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 tấn đến 15 tấn hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người, 

phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính đến 15 sức ngựa hoặc có sức chở đến 12 người của tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi 

đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa bàn quản lý;  
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- Ủy ban nhân dân cấp xã: Thực hiện đăng ký phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 tấn đến 15 tấn hoặc có sức chở từ 05 

người đến 12 người, phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính đến 15 sức ngựa hoặc có sức chở đến 12 người của tổ chức, cá nhân 

có trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa bàn quản lý; 

b) Giải quyết TTHC: 

Cơ quan đăng ký phương tiện tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và xử lý như sau:  

- Trường hợp hồ sơ nộp trực tiếp, nếu hồ sơ đầy đủ thì cấp giấy biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả theo thời hạn quy định; nếu hồ sơ không 

đầy đủ theo quy định thì trả lại và hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện lại hồ sơ;  

- Trường hợp hồ sơ nhận qua hệ thống bưu chính hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến, trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được hồ sơ, cơ quan đăng ký phương tiện thực hiện kiểm tra thành phần hồ sơ; nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận hồ sơ 

và thông báo thời hạn trả kết quả, nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì có văn bản gửi tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ;  

- Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định và tổ chức, cá nhân đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính (nếu 

có), cơ quan đăng ký cấp giấy chứng nhận và gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến cho chủ 

phương tiện. Trường hợp không cấp phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. 

4. Cơ quan thực hiện: Sở xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp xã 

5. Yêu cầu, điều kiện:  

Phương tiện phải được đăng ký lại trong các trường hợp sau:  

- Chuyển quyền sở hữu; - Thay đổi tên, tính năng kỹ thuật;  

- Trụ sở hoặc nơi đăng ký thường trú của chủ phương tiện chuyển sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác;  

- Chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa. 

6. Thủ tục hành chính liên quan: không có thông tin 

 

 

 

 

 

 

XXIII. Mã HS: 1.003930 

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. 

1. Cách thức thực hiện 
C 

 

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả 
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2. Thành phần hồ sơ 

* Xuất trình hoặc gửi bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao điện tử được 

cấp từ sổ gốc các loại giấy tờ sau đây để cơ quan đăng ký phương tiện kiểm tra: 

Loại giấy tờ Bản chính Bản sao 

Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện còn hiệu lực đối với phương tiện 

thuộc diện đăng kiểm 1 1 

 

* Giấy tờ phải nộp để lưu giữ tại cơ quan đăng ký phương tiện: 

Loại giấy tờ Bản chính Bản sao 

Đơn đề nghị đăng ký lại phương tiện thủy nội địa theo quy định 1 0 

 

3. Trình tự thực hiện 

a) Nộp hồ sơ TTHC: 

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị đến cơ quan đăng ký phương tiện:  

- Sở Xây dựng:  

Trực tiếp 2 ngày làm việc 
70.000 

đồng/Giấy 

chứng nhận 

02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định và tổ 

chức, cá nhân đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính (nếu có) 

Trực tuyến 2 ngày làm việc 
70.000 

đồng/Giấy 

chứng nhận 

02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định và tổ 

chức, cá nhân đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính (nếu có) 

Dịch vụ bưu chính 2 ngày làm việc 
70.000 

đồng/Giấy 

chứng nhận 

02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định và tổ 

chức, cá nhân đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính (nếu có) 
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+ Thực hiện đăng ký phương tiện mang cấp VR-SB, phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần trên 15 tấn, phương tiện có động cơ 

tổng công suất máy chính trên 15 sức ngựa, phương tiện có sức chở trên 12 người của tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu 

thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đó;  

+ Thực hiện đăng ký phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 tấn đến 15 tấn hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người, 

phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính đến 15 sức ngựa hoặc có sức chở đến 12 người của tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi 

đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa bàn quản lý;  

- Ủy ban nhân dân cấp xã: Thực hiện đăng ký phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 tấn đến 15 tấn hoặc có sức chở từ 05 

người đến 12 người, phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính đến 15 sức ngựa hoặc có sức chở đến 12 người của tổ chức, cá nhân 

có trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa bàn quản lý; 

b) Giải quyết TTHC: 

Cơ quan đăng ký phương tiện tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và xử lý như sau:  

- Trường hợp hồ sơ nộp trực tiếp, nếu hồ sơ đầy đủ thì cấp giấy biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả theo thời hạn quy định; nếu hồ sơ không 

đầy đủ theo quy định thì trả lại và hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện lại hồ sơ;  

- Trường hợp hồ sơ nhận qua hệ thống bưu chính hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến, trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được hồ sơ, cơ quan đăng ký phương tiện thực hiện kiểm tra thành phần hồ sơ; nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận hồ sơ 

và thông báo thời hạn trả kết quả, nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì có văn bản gửi tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ;  

- Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định và tổ chức, cá nhân đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính (nếu 

có), cơ quan đăng ký cấp giấy chứng nhận và gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến cho chủ 

phương tiện. Trường hợp không cấp phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. 

4. Cơ quan thực hiện: Sở xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp xã 

5. Yêu cầu, điều kiện:  

- Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa bị mất, hỏng được cấp lại khi có đủ hồ sơ theo quy định.. 

6. Thủ tục hành chính liên quan: không có thông tin 

 

 

 

 

 

 

XXIV. Mã HS: 1.003658 

Công bố lại hoạt động bến thủy nội địa. 

1. Cách thức thực hiện 
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2. Thành phần hồ sơ 

* Hồ sơ đề nghị công bố hoạt động 

Loại giấy tờ Bản chính Bản sao 

Đơn đề nghị công bố lại hoạt động cảng, bến thủy nội địa theo mẫu; 1 0 

Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu văn bản của cơ quan có thẩm quyền 

về việc thay đổi vùng đất, vùng nước (đối với trường hợp Thay đổi vùng đất, vùng nước của bến thủy nội 

địa); 
0 1 

Bản sao có chứng thực hoặc bản sao xuất trình bản chính để đối chiếu các văn bản chứng minh việc thay 

đổi chủ cảng, bến (đối với trường hợp Thay đổi chủ bến thủy nội địa) 0 1 

 

* Hồ sơ đối với phần thay đổi kết cấu công trình của bến thủy nội địa: 

C 

 

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả 

Trực tiếp 5 ngày làm việc 100.000 

đồng/lần 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy 

định. 

Trực tuyến 5 ngày làm việc 100.000 

đồng/lần 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy 

định. 

Dịch vụ bưu chính 5 ngày làm việc 100.000 

đồng/lần 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy 

định. 
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Loại giấy tờ Bản chính Bản sao 

Bản sao có chứng thực quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật của chủ đầu tư (đối với bến thủy nội 

địa có dự án đầu tư xây dựng) hoặc phương án khai thác bến thủy nội địa; 0 1 

Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình, bản vẽ hoàn công mặt bằng, mặt chiếu đứng, mặt cắt ngang 

công trình đối với bến thủy nội địa có dự án đầu tư xây dựng; 1 0 

Bản sao giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của kết cấu nổi, phương tiện, pông-tông 

hoặc phao neo thuộc diện phải đăng kiểm (nếu sử dụng kết cấu nổi, phương tiện, pông-tông làm cầu bến 

hoặc bến phao) 
0 1 

 

3. Trình tự thực hiện 

a) Nộp hồ sơ TTHC: 

Trước khi đưa công trình bến thủy nội địa vào khai thác, chủ bến thủy nội địa nộp hồ sơ đề nghị công bố hoạt động đến Ủy ban nhân dân cấp 

xã. 

b) Giải quyết TTHC: 

- Trường hợp nhận hồ sơ trực tiếp, nếu hồ sơ đầy đủ thì cấp giấy biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả theo thời hạn quy định; trường hợp hồ sơ 

không đầy đủ theo quy định thì trả lại ngay và hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện lại hồ sơ; trường hợp nhận hồ sơ qua hệ thống bưu 

chính hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến hoặc bằng các hình thức phù hợp khác, nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định, trong thời 

hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có văn bản tổ chức, cá nhân qua hệ thống bưu chính hoặc qua hệ 

thống dịch vụ công trực tuyến hoặc bằng các hình thức phù hợp khác, nêu rõ lý do và yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành quyết định công bố hoạt động 

bến thủy nội địa. 

4. Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã 

5. Yêu cầu, điều kiện:  

6. Thủ tục hành chính liên quan: không có thông tin 
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XXV. Mã HS: 2.001659 

Xóa đăng ký phương tiện. 

1. Cách thức thực hiện 

 

2. Thành phần hồ sơ 

 

Loại giấy tờ Bản chính Bản sao 

Đơn đề nghị xóa đăng ký phương tiện thủy nội địa theo quy định 1 0 

 

3. Trình tự thực hiện 

a) Nộp hồ sơ TTHC: 

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị đến cơ quan đăng ký phương tiện:  

- Sở Xây dựng:  

C 

 

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả 

Trực tiếp 2 ngày làm việc  
02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định và tổ 

chức, cá nhân đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính (nếu có) 

Trực tuyến 2 ngày làm việc  
02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định và tổ 

chức, cá nhân đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính (nếu có) 

Dịch vụ bưu chính 2 ngày làm việc  
02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định và tổ 

chức, cá nhân đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính (nếu có) 
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+ Thực hiện đăng ký phương tiện mang cấp VR-SB, phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần trên 15 tấn, phương tiện có động cơ 

tổng công suất máy chính trên 15 sức ngựa, phương tiện có sức chở trên 12 người của tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu 

thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đó;  

+ Thực hiện đăng ký phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 tấn đến 15 tấn hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người, 

phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính đến 15 sức ngựa hoặc có sức chở đến 12 người của tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi 

đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa bàn quản lý;  

- Ủy ban nhân dân cấp xã: Thực hiện đăng ký phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 tấn đến 15 tấn hoặc có sức chở từ 05 

người đến 12 người, phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính đến 15 sức ngựa hoặc có sức chở đến 12 người của tổ chức, cá nhân 

có trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa bàn quản lý; 

b) Giải quyết TTHC: 

Cơ quan đăng ký phương tiện tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và xử lý như sau:  

- Trường hợp hồ sơ nộp trực tiếp, nếu hồ sơ đầy đủ thì cấp giấy biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả theo thời hạn quy định; nếu hồ sơ không 

đầy đủ theo quy định thì trả lại và hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện lại hồ sơ;  

- Trường hợp hồ sơ nhận qua hệ thống bưu chính hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến, trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được hồ sơ, cơ quan đăng ký phương tiện thực hiện kiểm tra thành phần hồ sơ; nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận hồ sơ 

và thông báo thời hạn trả kết quả, nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì có văn bản gửi tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ;  

- Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định và tổ chức, cá nhân đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính (nếu 

có), cơ quan đăng ký cấp giấy chứng nhận và gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến cho chủ 

phương tiện. Trường hợp không cấp phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do 

4. Cơ quan thực hiện: Sở xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp xã 

5. Yêu cầu, điều kiện:  

Xóa đăng ký phương tiện được áp dụng trong các trường hợp sau:  

- Phương tiện bị mất tích.  

- Phương tiện bị phá hủy.  

- Phương tiện không còn khả năng phục hồi.  

- Chuyển quyền sở hữu phương tiện.  

- Thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện.  

- Theo đề nghị của chủ phương tiện. 

6. Thủ tục hành chính liên quan: không có thông tin 
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XXVI. Mã HS: 1.006391 

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện 

sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác. 

1. Cách thức thực hiện 

 

2. Thành phần hồ sơ 

Giấy tờ phải nộp để lưu giữ tại cơ quan đăng ký phương tiện 

Loại giấy tờ Bản chính Bản sao 

Đơn đề nghị xóa đăng ký phương tiện thủy nội địa theo quy định 1 0 

 

Xuất trình hoặc gửi bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao điện tử được cấp 

từ sổ gốc để cơ quan đăng ký phương tiện kiểm tra 

C 

 

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả 

Trực tiếp 2 ngày làm việc 70.000 đồng/ giấy 
02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định và tổ 

chức, cá nhân đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính (nếu có) 

Trực tuyến 2 ngày làm việc 70.000 đồng/ giấy 
02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định và tổ 

chức, cá nhân đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính (nếu có) 

Dịch vụ bưu chính 2 ngày làm việc 70.000 đồng/ giấy 
02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định và tổ 

chức, cá nhân đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính (nếu có) 
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Loại giấy tờ Bản chính Bản sao 

Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện còn hiệu lực đối với phương tiện 

thuộc diện đăng kiểm để cơ quan đăng ký phương tiện kiểm tra 1 1 

 

3. Trình tự thực hiện 

a) Nộp hồ sơ TTHC: 

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị đến cơ quan đăng ký phương tiện:  

- Sở Xây dựng:  

+ Thực hiện đăng ký phương tiện mang cấp VR-SB, phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần trên 15 tấn, phương tiện có động cơ 

tổng công suất máy chính trên 15 sức ngựa, phương tiện có sức chở trên 12 người của tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu 

thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đó;  

+ Thực hiện đăng ký phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 tấn đến 15 tấn hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người, 

phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính đến 15 sức ngựa hoặc có sức chở đến 12 người của tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi 

đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa bàn quản lý;  

- Ủy ban nhân dân cấp xã: Thực hiện đăng ký phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 tấn đến 15 tấn hoặc có sức chở từ 05 

người đến 12 người, phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính đến 15 sức ngựa hoặc có sức chở đến 12 người của tổ chức, cá nhân 

có trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa bàn quản lý; 

b) Giải quyết TTHC: 

Cơ quan đăng ký phương tiện tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và xử lý như sau:  

- Trường hợp hồ sơ nộp trực tiếp, nếu hồ sơ đầy đủ thì cấp giấy biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả theo thời hạn quy định; nếu hồ sơ không 

đầy đủ theo quy định thì trả lại và hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện lại hồ sơ;  

- Trường hợp hồ sơ nhận qua hệ thống bưu chính hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến, trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được hồ sơ, cơ quan đăng ký phương tiện thực hiện kiểm tra thành phần hồ sơ; nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận hồ sơ 

và thông báo thời hạn trả kết quả, nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì có văn bản gửi tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ;  

- Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định và tổ chức, cá nhân đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính (nếu 

có), cơ quan đăng ký cấp giấy chứng nhận và gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến cho chủ 

phương tiện. Trường hợp không cấp phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do 

4. Cơ quan thực hiện: Sở xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp xã 

5. Yêu cầu, điều kiện:  

Phương tiện phải được đăng ký lại trong các trường hợp sau:  

- Chuyển quyền sở hữu;  

- Thay đổi tên, tính năng kỹ thuật;  
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- Trụ sở hoặc nơi đăng ký thường trú của chủ phương tiện chuyển sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác;  

- Chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa. 

6. Thủ tục hành chính liên quan: không có thông tin 

 

 

 

 

 

 

 

XXVII. Mã HS: 1.009444 

Gia hạn hoạt động cảng, bến thủy nội địa. 

1. Cách thức thực hiện 

 

2. Thành phần hồ sơ 

 

C 

 

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả 

Trực tiếp 5 ngày làm việc 100.000 

đồng/lần 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy 

định. 

Trực tuyến 5 ngày làm việc 100.000 

đồng/lần 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy 

định. 

Dịch vụ bưu chính 5 ngày làm việc 100.000 

đồng/lần 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy 

định. 
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Loại giấy tờ Bản chính Bản sao 

Đơn đề nghị công bố lại hoạt động cảng, bến thủy nội địa theo mẫu; 1 0 

Giấy tờ liên quan đến đất xây dựng cảng, bến thủy nội địa được cơ quan có thẩm quyền gia hạn thời hạn sử 

dụng 0 1 

 

3. Trình tự thực hiện 

a) Nộp hồ sơ TTHC: 

Chủ cảng, bến có nhu cầu gia hạn hoạt động cảng, bến thủy nội địa nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền sau:  

- Bộ Xây dựng: gia hạn đối với cảng thủy nội địa tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài;  

- Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam: gia hạn đối với cảng thủy nội địa trên đường thủy nội địa quốc gia, đường thủy nội địa chuyên 

dùng nối với đường thủy nội địa quốc gia, cảng thủy nội địa có vùng nước, vùng đất vừa trên đường thủy nội địa quốc gia vừa trên đường 

thủy nội địa địa phương, cảng thủy nội địa trong vùng nước cảng biển nối với đường thủy nội địa quốc gia trừ trường hợp thuộc thẩm quyền 

của Bộ Xây dựng và các trường hợp khác do Bộ Xây dựng quyết định;  

- Sở Xây dựng: gia hạn đối với cảng thủy nội địa trên đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy 

nội địa địa phương, cảng thủy nội địa trong vùng nước cảng biển nối với đường thủy nội địa địa phương trên địa bàn tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng và các trường hợp khác do Bộ Xây dựng quyết định.  

- Ủy ban nhân dân cấp xã: gia hạn bến thủy nội địa và bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính trên địa bàn 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 

b) Giải quyết TTHC: 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan có thẩm quyền công bố hoạt động cảng, bến thủy nội địa 

có văn bản gia hạn hoạt động của cảng, bến thủy nội địa 

4. Cơ quan thực hiện: Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, Bộ Xây dựng ,Sở xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp xã 

5. Yêu cầu, điều kiện:  

6. Thủ tục hành chính liên quan: không có thông tin 
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XXVIII. Mã HS: 1.009447 

Công bố đóng cảng, bến thủy nội địa. 

1. Cách thức thực hiện 

 

2. Thành phần hồ sơ 

 

Loại giấy tờ Bản chính Bản sao 

Đơn đề nghị đóng cảng, bến thủy nội địa của chủ cảng, bến thủy nội địa 1 0 

 

3. Trình tự thực hiện 

a) Nộp hồ sơ TTHC: 

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu công bố đóng cảng, bến thủy nội địa nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền như sau: - Bộ Xây dựng: đối với 

cảng thủy nội địa tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài; - Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam: đối với cảng thủy nội địa trên đường 

thủy nội địa quốc gia, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa quốc gia, cảng thủy nội địa có vùng nước, vùng đất vừa 

C 

 

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả 

Trực tiếp 5 ngày làm việc  
Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy 

định. 

Trực tuyến 5 ngày làm việc  
Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy 

định. 

Dịch vụ bưu chính 5 ngày làm việc  
Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy 

định. 
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trên đường thủy nội địa quốc gia vừa trên đường thủy nội địa địa phương, cảng thủy nội địa trong vùng nước cảng biển nối với đường thủy 

nội địa quốc gia trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng và các trường hợp khác do Bộ Xây dựng quyết định; - Sở Xây dựng: đối 

với cảng thủy nội địa trên đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương, cảng thủy 

nội địa trong vùng nước cảng biển nối với đường thủy nội địa địa phương trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trừ trường hợp 

thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng và các trường hợp khác do Bộ Xây dựng quyết định. - Ủy ban nhân dân cấp xã: đối với bến thủy nội địa 

và bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.. 

b) Giải quyết TTHC: 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản, đơn đề nghị của cơ quan, chủ cảng, bến thủy nội địa cơ quan có thẩm quyền 

ban hành quyết định công bố đóng cảng, bến thủy nội địa. 

4. Cơ quan thực hiện: Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp xã 

5. Yêu cầu, điều kiện: không 

6. Thủ tục hành chính liên quan: không có thông tin 

 

 

 

 

 

 

XXIX. Mã HS: 1.009453 

Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính. 

1. Cách thức thực hiện 
C 

 

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả 

Trực tiếp 5 ngày làm việc  
Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy 

định. 

Trực tuyến 5 ngày làm việc  
Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy 

định. 
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2. Thành phần hồ sơ 

 

Loại giấy tờ Bản chính Bản sao 

Đơn đề nghị thỏa thuận xây dựng bến thủy nội địa theo mẫu; 1 0 

Bản vẽ mặt bằng vị trí dự kiến xây dựng bến thủy nội địa: Thể hiện địa danh, vị trí công trình lân cận, vùng 

đất, vùng nước trước bến, lý trình (km) sông, kênh, rạch. 1 0 

 

3. Trình tự thực hiện 

a) Nộp hồ sơ TTHC: 

Chủ đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp xã. 

b) Giải quyết TTHC: 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành văn bản thỏa thuận thông số kỹ 

thuật xây dựng bến gửi chủ đầu tư. 

4. Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã 

5. Yêu cầu, điều kiện: không 

6. Thủ tục hành chính liên quan: không có thông tin 

 

 

 

 

 

 

 

Dịch vụ bưu chính 5 ngày làm việc  
Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy 

định. 
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XXX. Mã HS: 1.009454 

Công bố hoạt động bến thủy nội địa. 

1. Cách thức thực hiện 

 

2. Thành phần hồ sơ 

 

Loại giấy tờ Bản chính Bản sao 

Đơn đề nghị công bố hoạt động bến thủy nội địa theo mẫu 1 0 

Bản sao có chứng thực quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng bến thủy nội địa của cơ quan có thẩm 

quyền hoặc bản sao và xuất trình bản chính để đối chiếu đối với bến thủy nội địa có dự án đầu tư xây dựng 0 1 

C 

 

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả 

Trực tiếp 5 ngày làm việc 
100.000 đồng/ 

lần phí thẩm 

định 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy 

định. 

Trực tuyến 5 ngày làm việc 
100.000 đồng/ 

lần phí thẩm 

định 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy 

định. 

Dịch vụ bưu chính 5 ngày làm việc 
100.000 đồng/ 

lần phí thẩm 

định 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy 

định. 
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Loại giấy tờ Bản chính Bản sao 

Bản sao có chứng thực giấy tờ về sử dụng đất để xây dựng bến thủy nội địa hoặc bản sao và xuất trình bản 

chính để đối chiếu, trừ trường hợp là bến phao; 0 1 

Bản sao có chứng thực quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật của chủ đầu tư (đối với bến thủy nội 

địa có dự án đầu tư xây dựng) hoặc phương án khai thác bến thủy nội địa; 0 1 

Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình, bản vẽ hoàn công mặt bằng, mặt chiếu đứng, mặt cắt ngang 

công trình đối với bến thủy nội địa có dự án đầu tư xây dựng; 1 0 

Bản sao giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của kết cấu nổi, phương tiện, pông-tông 

hoặc phao neo thuộc diện phải đăng kiểm (nếu sử dụng kết cấu nổi, phương tiện, pông-tông làm cầu bến 

hoặc bến phao) 
0 1 

(Trường hợp gửi hồ sơ trực tuyến, thành phần hồ sơ là bản chính hoặc bản sao điện tử các thành phần hồ sơ 

tương ứng theo quy định).. 0 0 

 

3. Trình tự thực hiện 

a) Nộp hồ sơ TTHC: 

Trước khi đưa công trình bến thủy nội địa vào khai thác, chủ bến thủy nội địa nộp hồ sơ đề nghị công bố hoạt động đến Ủy ban nhân dân cấp 

xã. 

b) Giải quyết TTHC: 

- Trường hợp nhận hồ sơ trực tiếp, nếu hồ sơ đầy đủ thì cấp giấy biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả theo thời hạn quy định; trường hợp hồ sơ 

không đầy đủ theo quy định thì trả lại ngay và hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện lại hồ sơ; trường hợp nhận hồ sơ qua hệ thống bưu 

chính hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến hoặc bằng các hình thức phù hợp khác, nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định, trong thời 

hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có văn bản tổ chức, cá nhân qua hệ thống bưu chính hoặc qua hệ 

thống dịch vụ công trực tuyến hoặc bằng các hình thức phù hợp khác, nêu rõ lý do và yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; - Trong thời hạn 05 

ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành quyết định công bố hoạt động bến thủy nội địa. 

4. Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã 
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5. Yêu cầu, điều kiện: không 

6. Thủ tục hành chính liên quan: không có thông tin 

 

 

 

 

 

 

 

XXXI. Mã HS: 1.009455 

Công bố hoạt động bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính. 

1. Cách thức thực hiện 

 

2. Thành phần hồ sơ 

 

C 

 

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả 

Trực tiếp 5 ngày làm việc 
100.000 đồng/ 

lần phí thẩm 

định 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy 

định. 

Trực tuyến 5 ngày làm việc 
100.000 đồng/ 

lần phí thẩm 

định 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy 

định. 

Dịch vụ bưu chính 5 ngày làm việc 
100.000 đồng/ 

lần phí thẩm 

định 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy 

định. 
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Loại giấy tờ Bản chính Bản sao 

 Đơn nghị công bố hoạt động theo mẫu; 1 0 

Hồ sơ thiết kế kỹ thuật, biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình (nếu có), 1 0 

Bản sao có chứng thực giấy tờ về sử dụng đất để xây dựng bến (đối với bến khách ngang sông); 0 1 

Bản sao giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của kết cấu nổi, phương tiện, pông-tông 

hoặc phao neo thuộc diện phải đăng kiểm (nếu sử dụng kết cấu nổi, phương tiện, pông-tông làm bến). 0 1 

 

3. Trình tự thực hiện 

a) Nộp hồ sơ TTHC: 

- Trước khi đưa bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính vào khai thác, chủ bến nộp hồ sơ đến Ủy ban 

nhân dân cấp xã. 

b) Giải quyết TTHC: 

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành quyết định công bố hoạt động 

bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính. 

4. Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã 

5. Yêu cầu, điều kiện: không 

6. Thủ tục hành chính liên quan: không có thông tin 

 

 

 

 

 

XXXII. Mã HS: 1.009452 

Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến thủy nội địah. 

1. Cách thức thực hiện 
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C 

 

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả 

Trực tiếp 5 ngày làm việc  

Thời hạn Chi cục Hàng hải và Đường thủy khu vực, Cảng vụ hàng hải/ 

Cảng vụ Đường thủy nội địa (đối với trường hợp bến thủy nội địa trong 

vùng nước cảng biển) có văn bản trả lời: Trong thời hạn 05 ngày làm 

việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp 

xã. 

Trực tiếp 5 ngày làm việc  

Thời hạn thẩm định, thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng: Trong thời 

hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của Chi cục Hàng 

hải và Đường thủy khu vực, Cảng vụ hàng hải/ Cảng vụ Đường thủy 

nội địa (đối với trường hợp bến thủy nội địa trong vùng nước cảng 

biển). 

Trực tuyến 5 ngày làm việc  

Thời hạn Chi cục Hàng hải và Đường thủy khu vực, Cảng vụ hàng hải/ 

Cảng vụ Đường thủy nội địa (đối với trường hợp bến thủy nội địa trong 

vùng nước cảng biển) có văn bản trả lời: Trong thời hạn 05 ngày làm 

việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp 

xã. 

Trực tuyến 5 ngày làm việc  

Thời hạn thẩm định, thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng: Trong thời 

hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của Chi cục Hàng 

hải và Đường thủy khu vực, Cảng vụ hàng hải/ Cảng vụ Đường thủy 

nội địa (đối với trường hợp bến thủy nội địa trong vùng nước cảng 

biển). 

Dịch vụ bưu chính 5 ngày làm việc  
Thời hạn Chi cục Hàng hải và Đường thủy khu vực, Cảng vụ hàng hải/ 

Cảng vụ Đường thủy nội địa (đối với trường hợp bến thủy nội địa trong 
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2. Thành phần hồ sơ 

 

Loại giấy tờ Bản chính Bản sao 

 Đơn đề nghị thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến thủy nội địa theo mẫu 1 0 

Bản sao văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư dự án của cơ quan có thẩm quyền (nếu có); 0 1 

Sơ đồ mặt bằng vị trí dự kiến xây dựng bến thủy nội địa: Thể hiện địa danh, vị trí công trình, vùng đất, 

vùng nước trước bến thủy nội địa, lý trình (km) sông, kênh, rạch và các công trình liền kề (nếu có). 1 0 

 

3. Trình tự thực hiện 

a) Nộp hồ sơ TTHC: 

- Chủ đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp xã. 

 b) Giải quyết TTHC: 

vùng nước cảng biển) có văn bản trả lời: Trong thời hạn 05 ngày làm 

việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp 

xã. 

Dịch vụ bưu chính 5 ngày làm việc  

Thời hạn thẩm định, thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng: Trong thời 

hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của Chi cục Hàng 

hải và Đường thủy khu vực, Cảng vụ hàng hải/ Cảng vụ Đường thủy 

nội địa (đối với trường hợp bến thủy nội địa trong vùng nước cảng 

biển). 
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- Đối với bến thủy nội địa trên đường thủy nội địa quốc gia, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa quốc gia, trước khi 

có văn bản thỏa thuận, Ủy ban nhân dân cấp xã lấy ý kiến của Chi cục Hàng hải và Đường thủy khu vực;  

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp xã, Chi cục Hàng hải và Đường thủy khu 

vực, có văn bản trả lời;  

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của Chi cục Hàng hải và Đường thủy khu vực, Ủy ban nhân dân cấp xã có 

văn bản thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng gửi chủ đầu tư.  

- Trường hợp bến thủy nội địa trong vùng nước cảng biển, trước khi thẩm định, thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp 

xã lấy ý kiến của Cảng vụ hàng hải/ Cảng vụ Đường thủy nội địa bằng văn bản. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn 

bản đề nghị, Cảng vụ hàng hải/ Cảng vụ Đường thủy nội địa có văn bản trả lời. 

4. Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã 

5. Yêu cầu, điều kiện: không 

6. Thủ tục hành chính liên quan: không có thông tin 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXXIII. Mã HS: 1.009465 

Chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông. 

1. Cách thức thực hiện 
C 

 

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả 

Trực tiếp 5 ngày làm việc  
Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ theo 

quy định 
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2. Thành phần hồ sơ 

 

Loại giấy tờ Bản chính Bản sao 

 Đơn đề nghị chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông theo mẫu; 1 0 

Phương án thi công, thời gian, tiến độ thi công công trình, tổ chức hoạt động 0 1 

Phương án bảo đảm an toàn giao thông 1 0 

Bản sao bản vẽ bố trí mặt bằng tổng thể của công trình, phạm vi khu vực tổ chức thi công công trình, tổ 

chức hoạt động 0 1 

 

3. Trình tự thực hiện 

a) Nộp hồ sơ TTHC: 

Trước khi thi công công trình (công trình xây dựng: Công trình phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; Kè, đập thủy lợi, cầu, bến phà; 

Phong điện, nhiệt điện, thủy điện; Công trình vượt qua luồng trên không hoặc dưới đáy luồng; Công trình khác ảnh hưởng đến an toàn giao 

thông trên đường thủy nội địa.), tổ chức hoạt động (hoạt động thi công công trình (bao gồm hoạt động nạo vét vùng nước cảng, bến thủy nội 

địa, khu neo đậu); khai thác tài nguyên, khoáng sản; Khu vực nuôi trồng thủy sản, hải sản (bè cá, lồng cá, đăng, đáy cá, bãi nuôi trồng thủy 

sản, hải sản); tổ chức hoạt động vui chơi, giải trí, diễn tập, thể thao, lễ hội; họp chợ, làng nghề, thực hành đào tạo nghề; Các hoạt động khác 

Trực tuyến 5 ngày làm việc  
Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ theo 

quy định 

Dịch vụ bưu chính 5 ngày làm việc  
Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ theo 

quy định 
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ảnh hưởng đến an toàn giao thông trên đường thủy nội địa), chủ đầu tư hoặc tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến cơ quan sau để đề nghị chấp 

thuận: 

- Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông đối với công trình, hoạt động bảo đảm quốc 

phòng, an ninh trên đường thủy nội địa quốc gia, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa quốc gia.  

- Chi cục Hàng hải và Đường thủy khu vực chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông đối với công trình, hoạt động trên đường thủy 

nội địa quốc gia; đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa quốc gia, vùng nước chưa được tổ chức quản lý nhưng có hoạt 

động vận tải tiếp giáp với hành lang bảo vệ luồng quốc gia, trừ trường hợp quy định thuộc thẩm quyền của Cục Hàng hải và Đường thủy 

Việt Nam và Cảng vụ. 

 - Sở Xây dựng chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông đối với công trình, hoạt động trên đường thủy nội địa địa phương; đường 

thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương, vùng nước chưa được tổ chức quản lý nhưng có hoạt động vận tải trên địa 

bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, trừ trường hợp quy định tại điểm d khoản này. Căn cứ tình hình thực tế, Sở Xây dựng trình Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền, phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp xã chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông;  

- Cảng vụ chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông đối với hoạt động sửa chữa, cải tạo nâng cấp và hoạt động khác trong vùng 

nước cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu thuộc phạm vi quản lý. 

 b) Giải quyết TTHC: 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan có thẩm có văn bản chấp thuận phương án bảo đảm 

an toàn giao thông gửi cho chủ đầu tư hoặc tổ chức, cá nhân. 

4. Cơ quan thực hiện: Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, Sở Xây dựng, Cảng vụ hàng hải, Ủy ban nhân dân cấp xã, Cảng vụ Đường 

thủy nội địa, Chi cục Hàng hải và Đường thuỷ phía Bắc, Chi cục Hàng hải và Đường thuỷ phía Nam 

5. Yêu cầu, điều kiện: không 

6. Thủ tục hành chính liên quan: không có thông tin 

 

 

 

 

 

 

 

XXXIV. Mã HS: 1.005040 

Xác nhận trình báo đường thủy nội địa hoặc trình báo đường thủy nội địa bổ sung. 
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1. Cách thức thực hiện 

 

2. Thành phần hồ sơ 

Các giấy tờ phải nộp đối với phương tiện thủy nội địa, tàu cá 

Loại giấy tờ Bản chính Bản sao 

 Trình báo đường thủy nội địa theo mẫu (02 bản) 2 0 

Bản sao Tự họa có mô tả sơ đồ vị trí xảy ra tai nạn, sự cố và đính kèm hình ảnh (nếu có), (02 bản) 0 2 

 

Các giấy tờ phải nộp đối với tàu biển 

Loại giấy tờ Bản chính Bản sao 

 Trình báo đường thủy nội địa theo mẫu (02 bản) 2 0 

Bản trích sao Nhật ký hàng hải những phần có liên quan đến vụ việc (02 bản) 0 2 

Bản trích sao Hải đồ liên quan đến vụ việc (02 bản) 0 2 

 

C 

 

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả 

Trực tiếp 2 giờ 

  Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 248/2016/TT-

BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí áp 

dụng tại cảng, bến thủy nội địa 

Không quá 02 (hai) giờ làm việc, 

kể từ khi đã nhận đủ các giấy tờ 

hợp lệ theo quy định 
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Các giấy tờ phải xuất trình (bản chính): 

Loại giấy tờ Bản chính Bản sao 

 Đối với tàu biển: Bản trích sao Nhật ký hàng hải những phần có liên quan đến vụ việc, Bản trích sao Hải 

đồ liên quan đến vụ việc; 1 0 

Đối với phương tiện thủy nội địa, tàu cá: Bản sao Tự họa có mô tả sơ đồ vị trí xảy ra tai nạn, sự cố và đính 

kèm hình ảnh (nếu có). 1 0 

 

Bao gồm:  

Loại giấy tờ Bản chính Bản sao 

Đối với bản trình báo đường thủy nội địa, ngoài chữ ký của thuyền trưởng hoặc người lái phương tiện và 

đóng dấu của tàu biển, phương tiện thủy nội địa, tàu cá (nếu có con dấu), còn phải có chữ ký của máy 

trưởng hoặc 01 (một) thủy thủ với tư cách là người làm chứng. 
1 0 

Ngoài số lượng trình báo đường thủy nội địa được quy định nói trên, thuyền trưởng hoặc người lái phương 

tiện có thể đề nghị xác nhận thêm các bản khác có cùng nội dung, nếu thấy cần thiết. 1 0 

 

3. Trình tự thực hiện 

a) Nộp hồ sơ TTHC: 

- Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đề nghị xác nhận trình báo đường thủy nội địa đến Cảnh sát đường thủy hoặc Ủy ban nhân dân gần nhất nơi xảy 

ra tai nạn, sự cố.  

- Thời hạn trình xác nhận trình báo đường thủy nội địa bao gồm:  

+ Trường hợp phương tiện thủy nội địa, tàu biển, tàu cá bị tai nạn, sự cố trong vùng nước cảng, bến thủy nội địa thì trình báo đường thủy nội 

địa phải được trình Cảnh sát đường thủy hoặc Ủy ban nhân dân gần nhất nơi xảy ra tai nạn, sự cố trong thời hạn 48 (bốn mươi tám) giờ sau 

khi xảy ra tai nạn, sự cố.  

+ Trường hợp phương tiện thủy nội địa, tàu biển, tàu cá bị tai nạn, sự cố trên đường thủy nội địa (ngoài vùng nước cảng, bến thủy nội địa) 

thì trình báo đường thủy nội địa phải được trình Cảnh sát đường thủy hoặc Ủy ban nhân dân gần nhất nơi xảy ra tai nạn, sự cố chậm nhất 03 
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(ba) ngày làm việc, kể từ thời điểm xảy ra tai nạn, sự cố hoặc kể từ khi phương tiện thủy nội địa, tàu biển, tàu cá ghé vào cảng, bến thủy nội 

địa đầu tiên sau khi xảy ra tai nạn, sự cố.  

+ Trường hợp tai nạn, sự cố xảy ra có liên quan đến hàng hóa trong hầm hàng thì trình báo đường thủy nội địa phải được trình Cảnh sát 

đường thủy hoặc Ủy ban nhân dân gần nhất nơi xảy ra tai nạn, sự cố trước khi mở nắp hầm hàng. Trường hợp tai nạn, sự cố xảy ra với hàng 

hóa trong quá trình làm hàng (đã mở nắp hầm hàng) thì thực hiện, như trường hợp phương tiện thủy nội địa, tàu biển, tàu cá bị tai nạn, sự cố 

trên đường thủy nội địa.  

+ Trường hợp không thể trình báo đường thủy nội địa trong thời hạn quy định thì trong trình báo đường thủy nội địa phải ghi rõ nguyên nhân 

của sự chậm trễ đó. 

 

 b) Giải quyết TTHC 

- Khi thuyền trưởng hoặc người lái phương tiện hoặc người được thuyền trưởng, người lái phương tiện ủy quyền nộp và xuất trình đủ các 

giấy tờ theo quy định, cơ quan có thẩm quyền tiến hành xác nhận việc trình báo đường thủy nội địa vào bản trình báo đường thủy nội địa.  

- Thời hạn giải quyết xác nhận việc trình báo đường thủy nội địa không quá 02 (hai) giờ làm việc, kể từ khi đã nhận đủ các giấy tờ hợp lệ 

theo quy định. 

4. Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp xã 

5. Yêu cầu, điều kiện: không 

6. Thủ tục hành chính liên quan: không có thông tin 

 

 

 

 

 

 

 

XXXV. Mã HS: 1.010091 

Hỗ trợ khám chữa bệnh, trợ cấp tai nạn cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã trong trường hợp chưa tham gia bảo 

hiểm y tế, bảo hiểm xã hội. 

1. Cách thức thực hiện 
C 

 

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả 
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2. Thành phần hồ sơ 

 

* Trường hợp hỗ trợ khám chữa bệnh 

Loại giấy tờ Bản chính Bản sao 

 Người tham gia lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã hoặc người đại diện hợp pháp gửi hồ sơ 

về Ủy ban nhân dân xã, thành phần hồ sơ bao gồm: 0 0 

Đơn đề nghị thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo mẫu quy định tại mẫu số 01 Phụ lục ban hành 

kèm theo Thông tư số 18/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường 1 0 

Phiếu xét nghiệm, đơn thuốc, hóa đơn thu tiền, giấy ra viện 1 0 

 

*  Trường hợp trợ cấp tai nạn 

Loại giấy tờ Bản chính Bản sao 

 Người tham gia lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã hoặc người đại diện hợp pháp gửi hồ sơ 

về UBND cấp xã, thành phần hồ sơ gồm: 0 0 

Trực tiếp   Không có quy định 

Trực tuyến   Không có quy định 

Dịch vụ bưu chính    
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Loại giấy tờ Bản chính Bản sao 

- Đơn đề nghị trợ cấp tai nạn tại mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 18/2025/TT-BNNMT 

ngày 19/6/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường 1 0 

- Giấy ra viện; 1 0 

- Trích sao hồ sơ bệnh án hoặc bản sao giấy chứng nhận thương tích do cơ sở y tế nơi đã cấp cứu, điều trị; 1 0 

- Biên bản điều tra của cơ quan công an (trường hợp bị tai nạn giao thông). 1 0 

 

3. Trình tự thực hiện 

- Bước 1: Người tham gia lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã hoặc người đại diện hợp pháp lập 01 bộ hồ sơ gửi Ủy ban nhân 

dân cấp xã. 

- Bước 2: Uỷ ban nhân dân cấp xã trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ đối với trường hợp nộp trực tiếp; trả lời tính đầy đủ của hồ sơ trong 01 

ngày làm việc đối với trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính bằng văn bản. 

- Bước 3: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường tổng 

hợp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định hỗ trợ kinh phí khám bệnh, chữa bệnh cho người tham gia lực lượng xung kích phòng 

chống thiên tai cấp xã; trường hợp không hỗ trợ thì có ngay văn bản thông báo và nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân. 

- Bước 4: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày có quyết định hỗ trợ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện chi trả kinh 

phí khám chữa bệnh cho đối tượng được hưởng, việc chi trả bằng hình thức chuyển khoản hoặc qua đường bưu chính hoặc trực tiếp nhận ở 

cấp xã. 

4. Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã 

5. Yêu cầu, điều kiện:  

- Lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã bị ốm đau, tai nạn, bị thương trong thời gian thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống thiên 

tai, tham gia huấn luyện, diễn tập phòng chống thiên tai và các nhiệm vụ khác theo sự điều động của cấp có thẩm quyền được khám bệnh, 

chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại khoản 2, Điều 35, Nghị định số 66/2021/NĐ- CP ngày 06/7/2021 của Chính 

phủ; 
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- Lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã bị ốm đau, bị thương do cố ý tự hủy hoại sức khỏe của bản thân, sử dụng các chất kích 

thích, chất ma túy, chất gây nghiện thì không được hưởng chế độ theo quy định tại khoản 2, Điều 35, Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 

06/7/2021 của Chính phủ. 

6. Thủ tục hành chính liên quan: không có thông tin  

 

 

 

 

 

 

XXXVI. Mã HS: 1.010092 

Trợ cấp tiền tuất, tai nạn (đối với trường hợp tai nạn suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên) cho lực lượng xung kích phòng chống 

thiên tai cấp xã chưa tham gia bảo hiểm xã hội. 

1. Cách thức thực hiện 

 

2. Thành phần hồ sơ 

 

* Trường hợp tai nạn suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên 

C 

 

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả 

Trực tiếp   Không có quy định 

Trực tuyến   Không có quy định 

Dịch vụ bưu chính    
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Loại giấy tờ Bản chính Bản sao 

 Trường hợp người tham gia lực lượng xung kích phòng chống tiên tai cấp xã hoặc người đại diện 

hợp pháp gửi hồ sơ về UBND cấp xã, thành phần hồ sơ gồm:   

Đơn đề nghị trợ cấp tai nạn theo mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 18/2025/TT-BNNMT 

ngày 19/6/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường 1 0 

Giấy ra viện; 1 0 

Trích sao hồ sơ bệnh án hoặc bản sao giấy chứng nhận thương tích do cơ sở y tế nơi đã cấp cứu, điều trị; 0 1 

Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của hội đồng giám định y khoa bệnh viện cấp tỉnh và 

tương đương trở lên 1 0 

Biên bản điều tra của cơ quan công an (trường hợp bị tai nạn giao thông). 1 0 

Trường hợp UBND cấp xã lập hồ sơ gửi UBND cấp tỉnh, thành phần hồ sơ gồm   

+ Tờ trình 1 0 

Đơn đề nghị trợ cấp tai nạn theo mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 18/2025/TT-BNNMT 

ngày 19/6/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường 1 0 

Giấy ra viện 1 0 

Trích sao hồ sơ bệnh án hoặc bản sao giấy chứng nhận thương tích do cơ sở y tế nơi đã cấp cứu, điều trị 0 1 
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Loại giấy tờ Bản chính Bản sao 

Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của hội đồng giám định y khoa bệnh viện cấp tỉnh và 

tương đương trở lên; 1 0 

Biên bản điều tra của cơ quan công an (trường hợp bị tai nạn giao thông) 1 0 

 

* Trường hợp trợ cấp tiền tuất: 

Loại giấy tờ Bản chính Bản sao 

Trường hợp người tham gia lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã hoặc người đại diện 

hợp pháp gửi hồ sơ về UBND cấp xã, thành phần hồ sơ gồm: 0 0 

Đơn đề nghị trợ cấp tiền tuất theo mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 18/2025/TT-

BNNMT ngày 19/6/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường 1 0 

Giấy ra viện hoặc trích sao hồ sơ bệnh án hoặc bản sao giấy chứng tử hoặc trích lục khai tử 1 0 

Biên bản điều tra của cơ quan công an (trường hợp bị chết do tai nạn giao thông) 1 0 

Biên bản điều tra của cơ quan công an (trường hợp bị chết do tai nạn giao thông) 0 0 

Tờ trình 1 0 

Đơn đề nghị trợ cấp tiền tuất theo mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 18/2025/TT-

BNNMT ngày 19/6/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường 1 0 
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Loại giấy tờ Bản chính Bản sao 

Giấy ra viện hoặc trích sao hồ sơ bệnh án hoặc bản sao giấy chứng tử hoặc trích lục khai tử 1 0 

Biên bản điều tra của cơ quan công an (trường hợp bị chết do tai nạn giao thông) 1 0 

 

3. Trình tự thực hiện 

- Bước 1: Người tham gia lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã hoặc người đại diện hợp pháp lập 01 bộ hồ sơ gửi đến Ủy ban 

nhân dân cấp xã 

- Bước 2: Uỷ ban nhân dân cấp xã trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ đối với trường hợp nộp trực tiếp; trả lời tính đầy đủ của hồ sơ trong 01 

ngày làm việc đối với trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính bằng văn bản 

- Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tổng hợp, trình Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

- Bước 4: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh quyết định trợ cấp tai nạn, bị chết cho người tham gia lực lượng xung kích; trường hợp không hỗ trợ thì có ngay văn bản thông báo 

và nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân. 

Bước 5: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày có quyết định trợ cấp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức thực hiện 

chi trả trợ cấp cho đối tượng được hưởng. Việc chi trả bằng hình thức chuyển khoản hoặc qua đường bưu chính hoặc trực tiếp nhận ở cấp xã 

4. Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã 

5. Yêu cầu, điều kiện:  

- Lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã bị tai nạn, bị chết trong thời gian thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tham gia 

huấn luyện, diễn tập phòng chống thiên tai và các nhiệm vụ khác theo sự điều động của cấp có thẩm quyền được trợ cấp theo khoản 3, Điều 

35, Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ;  

- Lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã bị tai nạn, bị chết do cố ý tự hủy hoại sức khỏe của bản thân, sử dụng các chất kích thích, 

chất ma túy, chất gây nghiện thì không được hưởng chế độ trợ cấp theo quy định tại khoản 3, Điều 35, Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 

06/7/2021 của Chính phủ. 

6. Thủ tục hành chính liên quan: không có thông tin 
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XXXVII. Mã HS: 1.003347 

Phê duyệt, công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp xã.. 

1. Cách thức thực hiện 

 

2. Thành phần hồ sơ 

 

Loại giấy tờ Bản chính Bản sao 

 Tờ trình đề nghị phê duyệt quy trình vận hành hồ chứa nước 1 0 

Dự thảo quy trình vận hành hồ chứa nước 1 0 

Báo cáo thuyết minh kết quả tính toán kỹ thuật; 1 0 

C 

 

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả 

Trực tiếp 20 ngày làm việc  
Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy 

định 

Trực tuyến 20 ngày làm việc  
Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy 

định 

Dịch vụ bưu chính 20 ngày làm việc  
Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy 

định 
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Loại giấy tờ Bản chính Bản sao 

Bản đồ hiện trạng công trình; 1 0 

Văn bản góp ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan 1 0 

Các tài liệu liên quan khác kèm theo (nếu có). 1 0 

 

3. Trình tự thực hiện 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp xã. 

- Bước 2: Hoàn chỉnh hồ sơ: Ủy ban nhân dân cấp xã trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ đối với trường hợp nộp trực tiếp; trả lời tính đầy đủ 

của hồ sơ trong 01 ngày làm việc đối với trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính bằng văn bản. 

- Bước 3: Xem xét hồ sơ và trình phê duyệt: - Trong thời hạn 18 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan chuyên môn về 

nông nghiệp và môi trường cấp xã tổ chức thẩm định hoặc tổ chức kiểm tra và trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định; - 

Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ trình của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường cấp xã, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cấp xã quyết định phê duyệt; trường hợp không phê duyệt thì có ngay văn bản thông báo và nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân.. 

4. Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã 

5. Yêu cầu, điều kiện: không 

6. Thủ tục hành chính liên quan: không có thông tin 

 

 

 

 

 

 

 

XXXVIII. Mã HS: 1.003471 

Phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp xã. 

1. Cách thức thực hiện 
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2. Thành phần hồ sơ 

 

Loại giấy tờ Bản chính Bản sao 

 Tờ trình đề nghị phê duyệt; 1 0 

Dự thảo đề cương kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi 1 0 

Các tài liệu liên quan khác kèm theo (nếu có). 1 0 

 

3. Trình tự thực hiện 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp xã.. 

- Bước 2: Hoàn chỉnh hồ sơ: Ủy ban nhân dân cấp xã trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ đối với trường hợp nộp trực tiếp; trả lời tính đầy đủ 

của hồ sơ trong 01 ngày làm việc đối với trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính bằng văn bản.. 

Bước 3: Xem xét hồ sơ và trình phê duyệt:  

- Trong thời hạn 08 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường cấp xã tổ chức thẩm 

định và trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định;  

C 

 

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả 

Trực tiếp 10 ngày làm việc  10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định 

Trực tuyến 10 ngày làm việc  10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định 

Dịch vụ bưu chính 10 ngày làm việc  10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định 
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- Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường cấp xã, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định phê duyệt; trường hợp không phê duyệt thì có ngay văn bản thông báo và nêu rõ lý do cho tổ chức, cá 

nhân. 

4. Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã 

5. Yêu cầu, điều kiện: không 

6. Thủ tục hành chính liên quan: không có thông tin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXXIX. Mã HS: 2.001621 

Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, 

ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xã thực hiện). 

1. Cách thức thực hiện 

 

C 

 

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả 

Trực tiếp 7 ngày làm việc  7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định 

Trực tuyến 7 ngày làm việc  7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định 

Dịch vụ bưu chính 7 ngày làm việc  7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định 
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2. Thành phần hồ sơ 

 

Loại giấy tờ Bản chính Bản sao 

 Đơn đề nghị hỗ trợ theo mẫu quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 77/2018/NĐ-CP ngày 

16/5/2018 1 0 

Hồ sơ được phê duyệt; 1 0 

Biên bản nghiệm thu giai đoạn hoặc nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng. 1 0 

 

3. Trình tự thực hiện 

- Bước 1: Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân đề nghị hỗ trợ gửi hồ sơ đến UBND cấp xã để thực hiện xem xét thanh toán, giải ngân... 

- Bước 2: Đối với hồ sơ chưa đầy đủ hợp lệ, UBND cấp xã đề nghị tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ hoặc từ chối thực hiện nếu hồ sơ không 

hợp lệ. 

- Bước 3: Xem xét hồ sơ và trình phê duyệt UBND cấp xã thanh toán nguồn vốn hỗ trợ cho người đề nghị hỗ trợ trong thời gian 07 ngày làm 

việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

4. Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã 

5. Yêu cầu, điều kiện:  

- Đối với Hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình tích trữ nước:  

+ Phù hợp với quy hoạch chung xây dựng xã;  

+ Đảm bảo cấp nước, tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp cho tối thiểu 3 thành viên của tổ chức thủy lợi cơ sở; được tất cả các thành viên hưởng 

lợi đồng thuận đóng góp phần kinh phí còn lại; tổ chức thủy lợi cơ sở tự quản lý, khai thác công trình sau đầu tư. 

- Hỗ trợ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước:  

+ Đối với cá nhân: Quy mô khu tưới phải đạt từ 0,3 ha trở lên; riêng khu vực miền núi từ 0,1 ha trở lên; việc hỗ trợ cho cá nhân được thông 

qua tổ chức thủy lợi cơ sở.  

+ Đối với tổ chức thủy lợi cơ sở: Quy mô khu tưới phải đạt từ 02 ha trở lên; riêng khu vực miền núi từ 01 ha trở lên và phải có hợp đồng liên 

kết với hộ gia đình hoặc cá nhân trực tiếp sản xuất;  

+ Hệ thống tưới tiên tiến, tiết kiệm nước tưới phục vụ các loại cây trồng là cây trồng chủ lực của quốc gia, địa phương, có lợi thế, phù hợp với 

nhu cầu thị trường và thích ứng với biến đổi khí hậu từng vùng, miền. 
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6. Thủ tục hành chính liên quan: không có thông tin 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXXX. Mã HS: 1.003440 

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã. 

1. Cách thức thực hiện 

 

2. Thành phần hồ sơ 

 

Loại giấy tờ Bản chính Bản sao 

 Tờ trình đề nghị phê duyệt; 1 0 

Dự thảo phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp; 1 0 

C 

 

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả 

Trực tiếp 20 ngày làm việc  20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định 

Dịch vụ bưu chính 20 ngày làm việc  20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định 
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Loại giấy tờ Bản chính Bản sao 

Báo cáo kết quả tính toán kỹ thuật; 1 0 

Văn bản góp ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan 1 0 

Các tài liệu liên quan khác kèm theo (nếu có) 1 0 

 

3. Trình tự thực hiện 

- Bước 1: Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến UBND cấp xã. 

- Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ; trường 

hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt phương án để hoàn chỉnh 

hồ sơ theo quy định. 

- Bước 3: Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, trường 

hợp đủ điều kiện, trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt; trường hợp không đủ điều kiện phê duyệt, cơ quan tiếp nhận trả lại hồ sơ cho 

tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt và thông báo lý do bằng văn bản. 

4. Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã 

5. Yêu cầu, điều kiện: không 

6. Thủ tục hành chính liên quan: không có thông tin 

 

 

 

 

 

 

 

XXXXI. Mã HS: 1.003446 

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của 

UBND cấp xã. 
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1. Cách thức thực hiện 

 

2. Thành phần hồ sơ 

 

Loại giấy tờ Bản chính Bản sao 

 Tờ trình đề nghị phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập 1 0 

Dự thảo phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập 1 0 

Báo cáo kết quả tính toán kỹ thuật; 1 0 

Văn bản góp ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan 1 0 

Các tài liệu liên quan khác kèm theo (nếu có) 1 0 

 

3. Trình tự thực hiện 

- Bước 1: Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến UBND cấp xã. 

C 

 

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả 

Trực tiếp 20 ngày làm việc  20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định 

Dịch vụ bưu chính 20 ngày làm việc  20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định 
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- Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ; trường 

hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt phương án để hoàn chỉnh 

hồ sơ theo quy định. 

- Bước 3: Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, trường 

hợp đủ điều kiện, trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt; trường hợp không đủ điều kiện phê duyệt, cơ quan tiếp nhận trả lại hồ sơ cho 

tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt và thông báo lý do bằng văn bản. 

4. Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã 

5. Yêu cầu, điều kiện: không 

6. Thủ tục hành chính liên quan: không có thông tin 

 

 

 

 

 

 

XXXXII. Mã HS: 2.001627 

Phê duyệt, công bố công khai quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi lớn và công trình thủy lợi vừa do UBND cấp tỉnh phân 

cấp.. 

1. Cách thức thực hiện 

 

C  

 

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả 

Trực tiếp 20 ngày làm việc  20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định 

Trực tuyến 20 ngày làm việc  20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định 

Dịch vụ bưu chính 20 ngày làm việc  20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định 
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2. Thành phần hồ sơ 

 

Loại giấy tờ Bản chính Bản sao 

Tờ trình đề nghị phê duyệt quy trình vận hành được lập theo mẫu 04 Phụ lục I Thông tư 05/2018/TT-

BNNPTNT ngày 15/5/2018 1 0 

Dự thảo quy trình vận hành công trình theo mẫu 02 tại Phụ lục I Thông tư 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 

15/5/2025. 1 0 

 

3. Trình tự thực hiện 

- Bước 1: Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến UBND cấp xã. 

- Bước 2: Hoàn chỉnh hồ sơ: Ủy ban nhân dân cấp xã trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ đối với trường hợp nộp trực tiếp; trả lời tính đầy đủ 

của hồ sơ trong 01 ngày làm việc đối với trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính bằng văn bản.. 

- Bước 3: Xem xét hồ sơ và trình phê duyệt  

- Trong thời hạn 18 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường cấp xã tổ chức thẩm 

định, kiểm tra thực tế và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định;  

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường cấp xã, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân cấp xã quyết phê duyệt, điều chỉnh; trường hợp không phê duyệt, điều chỉnh thì có ngay văn bản thông báo và nêu rõ lý do 

cho tổ chức, cá nhân. 

4. Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã 

5. Yêu cầu, điều kiện: không 

6. Thủ tục hành chính liên quan: không có thông tin 

 

 

 

 

 

XXXXIII. Mã HS: 1.013768 

Phê duyệt phương án bảo vệ đập, hồ chứa nước trên địa bàn do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp.. 
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1. Cách thức thực hiện 

 

2. Thành phần hồ sơ 

 

Loại giấy tờ Bản chính Bản sao 

Tờ trình đề nghị phê duyệt 1 0 

Dự thảo phương án bảo vệ 1 0 

Ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan (nếu có) 1 0 

Các tài liệu liên quan khác kèm theo (nếu có) 1 0 

 

3. Trình tự thực hiện 

- Bước 1: Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến UBND cấp xã. 

- Bước 2: Hoàn chỉnh hồ sơ: Ủy ban nhân dân cấp xã trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ đối với trường hợp nộp trực tiếp; trả lời tính đầy đủ 

của hồ sơ trong 01 ngày làm việc đối với trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính bằng văn bản.. 

C  

 

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả 

Trực tiếp 20 ngày làm việc  20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định 

Trực tuyến 20 ngày làm việc  20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định 

Dịch vụ bưu chính 20 ngày làm việc  20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định 
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- Bước 3: Xem xét hồ sơ và trình phê duyệt  

- Trong thời hạn 18 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường cấp xã tổ chức thẩm 

định, kiểm tra thực tế và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định;  

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường cấp xã, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân cấp xã quyết phê duyệt, điều chỉnh; trường hợp không phê duyệt, điều chỉnh thì có ngay văn bản thông báo và nêu rõ lý do 

cho tổ chức, cá nhân. 

4. Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã 

5. Yêu cầu, điều kiện: không 

6. Thủ tục hành chính liên quan: không có thông tin 

 

 

 

 

 

 

XXXXIV. Mã HS: 1.004498 

Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý). 

1. Cách thức thực hiện 
C  

 

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả 

Trực tiếp   

a) Đối với trường hợp đổi tên tổ chức cộng đồng; người đại diện tổ 

chức cộng đồng; quy chế hoạt động của tổ chức cộng đồng: 05 ngày 

làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ;  

b) Đối với trường hợp sửa đổi, bổ sung vị trí, ranh giới khu vực địa lý 

được giao; phạm vi quyền được giao; phương án bảo vệ và khai thác 

nguồn lợi thủy sản:  

- Công khai phương án: 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ;  
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2. Thành phần hồ sơ 

- Thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế (nếu cần thiết) và trình Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định: 33 ngày. 

Trực tuyến   

a) Đối với trường hợp đổi tên tổ chức cộng đồng; người đại diện tổ 

chức cộng đồng; quy chế hoạt động của tổ chức cộng đồng: 05 ngày 

làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ;  

b) Đối với trường hợp sửa đổi, bổ sung vị trí, ranh giới khu vực địa lý 

được giao; phạm vi quyền được giao; phương án bảo vệ và khai thác 

nguồn lợi thủy sản:  

- Công khai phương án: 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ; 

 - Thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế (nếu cần thiết) và trình Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định: 33 ngày. 

Dịch vụ bưu chính   

a) Đối với trường hợp đổi tên tổ chức cộng đồng; người đại diện tổ 

chức cộng đồng; quy chế hoạt động của tổ chức cộng đồng: 05 ngày 

làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ; 

b) Đối với trường hợp sửa đổi, bổ sung vị trí, ranh giới khu vực địa lý 

được giao; phạm vi quyền được giao; phương án bảo vệ và khai thác 

nguồn lợi thủy sản:  

- Công khai phương án: 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ;  

- Thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế (nếu cần thiết) và trình Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định: 33 ngày. 
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Loại giấy tờ Bản chính Bản sao 

 Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung nội dung Quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng 

đồng;  1 0 

Phương án bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản tại khu vực dự kiến thực hiện đồng quản lý 1 0 

Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện và dự thảo phương án bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản mới đối 

với trường hợp sửa đổi, bổ sung phương án bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản; vị trí, ranh giới khu vực 

địa lý được giao; phạm vi quyền được giao 
1 0 

áo cáo đánh giá kết quả thực hiện và dự thảo quy chế mới đối với trường hợp sửa đổi, bổ sung Quy chế 

hoạt động của tổ chức cộng đồng 1 0 

Bản chính biên bản họp tổ chức cộng đồng.         1 0 

 

3. Trình tự thực hiện 

- *. Trình tự, thủ tục sửa đổi, bổ sung nội dung Quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng đối với trường hợp đổi 

tên tổ chức cộng đồng; người đại diện tổ chức cộng đồng; quy chế hoạt động của tổ chức cộng đồng 

a) Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung nội dung Quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng 

đến Uỷ ban nhân dân cấp xã bằng hình thức trực tiếp hoặc môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính;  

b) Uỷ ban nhân dân cấp xã trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ đối với trường hợp nộp trực tiếp; trả lời tính đầy đủ của hồ sơ trong 01 ngày 

làm việc đối với trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính bằng văn bản;  

c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường cấp xã tổ chức thẩm định, 

trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng 

đồng; trường hợp quyết định không sửa đổi, bổ sung nội dung Quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng thì có 

ngay văn bản thông báo và nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân.. 

- *. Trình tự, thủ tục sửa đổi, bổ sung nội dung Quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng đối với trường hợp đề 

nghị sửa đổi, bổ sung vị trí, ranh giới khu vực địa lý được giao; phạm vi quyền được giao; phương án bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản 
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a) Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị sửa đổi bổ sung nội dung Quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng 

đến Uỷ ban nhân dân cấp xã bằng hình thức trực tiếp hoặc môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính; b) Uỷ ban nhân dân cấp xã trả lời 

ngay tính đầy đủ của hồ sơ đối với trường hợp nộp trực tiếp; trả lời tính đầy đủ của hồ sơ trong 01 ngày làm việc đối với trường hợp nộp hồ 

sơ qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính bằng văn bản;  

c) Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường cấp xã thông báo nội dung 

đề nghị sửa đổi, bổ sung trên phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và khu dân cư nơi thực 

hiện đồng quản lý;  

d) Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày thông báo, cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường cấp xã tổ chức thẩm định hồ sơ, 

kiểm tra thực tế (nếu cần thiết) và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định;  

đ) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường cấp xã, Chủ tịch 

Uỷ ban nhân dân cấp xã quyết định sửa đổi, bổ sung quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng; trường hợp không 

sửa đổi, bổ sung thì có ngay văn bản thông báo và nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân. 

4. Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã 

5. Yêu cầu, điều kiện: không 

6. Thủ tục hành chính liên quan: không có thông tin 

 

 

 

 

 

 

 

XXXXV. Mã HS: 1.003956 

Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý). 

1. Cách thức thực hiện 
C  

 

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả 
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2. Thành phần hồ sơ 

 

Loại giấy tờ Bản chính Bản sao 

Đơn đề nghị công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng  1 0 

Phương án bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản tại khu vực dự kiến thực hiện đồng quản lý 1 0 

Quy chế hoạt động của tổ chức cộng đồng 1 0 

Trực tiếp   

a) Công khai phương án: 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ;  

b) Thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế (nếu cần thiết) và trình Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định: 33 ngày. 

Trực tuyến   

a) Công khai phương án: 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ;  

b) Thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế (nếu cần thiết) và trình Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định: 33 ngày. 

Dịch vụ bưu chính   

a) Công khai phương án: 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ;  

b) Thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế (nếu cần thiết) và trình Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định: 33 ngày. 
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Loại giấy tờ Bản chính Bản sao 

Bản chính biên bản họp tổ chức cộng đồng         1 0 

 

3. Trình tự thực hiện 

a) Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng đến Uỷ ban nhân dân cấp xã bằng hình 

thức trực tiếp hoặc qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính;  

b) Uỷ ban nhân dân cấp xã trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ đối với trường hợp nộp trực tiếp; trả lời tính đầy đủ của hồ sơ trong 01 ngày làm 

việc đối với trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính bằng văn bản;  

c) Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường cấp xã thông báo 

Phương án bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản trên phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã 

và khu dân cư nơi dự kiến thực hiện đồng quản lý;  

d) Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày thông báo, cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường cấp xã tổ chức thẩm định hồ sơ, 

kiểm tra thực tế (nếu cần thiết) và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định;  

đ) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường cấp xã, Chủ tịch 

Uỷ ban nhân dân cấp xã quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng; trường hợp không công nhận và không giao 

quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng thì có ngay văn bản trả lời, nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân. 

4. Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã 

5. Yêu cầu, điều kiện: không 

6. Thủ tục hành chính liên quan: không có thông tin 

 

 

 

 

 

 

 

XXXXVI. Mã HS: 1.004478 

Công bố mở cảng cá loại III. 
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1. Cách thức thực hiện 

 

2. Thành phần hồ sơ 

 

C  

 

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả 

Trực tiếp 06 ngày làm việc  

a) Trong thời hạn 06 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ 

quan có thẩm quyền xem xét hồ sơ, tổ chức khảo sát thực tế tại cảng 

cá, quyết định công bố mở cảng cá;  

b) Trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày Quyết định công bố mở cảng cá 

được ban hành, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm thông báo trên 

các phương tiện thông tin đại chúng 

Trực tuyến 06 ngày làm việc  

a) Trong thời hạn 06 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ 

quan có thẩm quyền xem xét hồ sơ, tổ chức khảo sát thực tế tại cảng 

cá, quyết định công bố mở cảng cá;  

b) Trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày Quyết định công bố mở cảng cá 

được ban hành, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm thông báo trên 

các phương tiện thông tin đại chúng. 

Dịch vụ bưu chính 06 ngày làm việc  

a) Trong thời hạn 06 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ 

quan có thẩm quyền xem xét hồ sơ, tổ chức khảo sát thực tế tại cảng 

cá, quyết định công bố mở cảng cá;  

b) Trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày Quyết định công bố mở cảng cá 

được ban hành, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm thông báo trên 

các phương tiện thông tin đại chúng. 
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Loại giấy tờ Bản chính Bản sao 

Đơn đề nghị công bố mở cảng cá theo Mẫu số 33 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 37/2024/NĐ-

CP 1 0 

Văn bản thành lập Tổ chức quản lý cảng cá 0 1 

Văn bản thể hiện quyền sử dụng vùng đất, vùng nước của cảng 0 1 

Biên bản nghiệm thu đưa vào sử dụng công trình cảng cá (áp dụng đối với cảng cá hoàn thành từ sau khi 

Nghị định số 37/2024/NĐ-CP có hiệu lực thi hành);         1 0 

 

3. Trình tự thực hiện 

- Bước 1. Tổ chức quản lý cảng cá gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp xã; Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: Ủy ban nhân dân cấp xã kiểm tra 

thành phần hồ sơ và trả lời ngay khi tổ chức quản lý cảng cá đến nộp hồ sơ; Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường 

mạng: Trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét tính đầy đủ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, Ủy 

ban nhân dân cấp xã thông báo tổ chức quản lý cảng cá biết để bổ sung.  

- Bước 2. Trong thời hạn 06 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền xem xét hồ sơ; tổ chức khảo sát thực tế tại cảng 

cá (trong trường hợp cần thiết); quyết định công bố mở cảng cá theo Mẫu số 34 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 37/2024/NĐ-CP 

khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định.  

Trường hợp không công bố mở cảng cá, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;  

* Trường hợp thiên tai, dịch bệnh không thể tổ chức kiểm tra, đánh giá thực tế tại cơ sở để cấp giấy phép, giấy chứng nhận, văn bản chấp 

thuận, kiểm tra duy trì điều kiện của cơ sở:  

- Cơ quan có thẩm quyền áp dụng hình thức đánh giá trực tuyến khi cơ sở đáp ứng yêu cầu về nguồn lực, phương tiện kỹ thuật thực hiện; cơ 

sở cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan bằng bản giấy hoặc bản điện tử cho cơ quan kiểm tra hoặc tạm hoãn hoặc gia hạn có thời hạn giấy 

phép, giấy chứng nhận, văn bản chấp thuận, thời hạn kiểm tra duy trì.  

- Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, tổ chức đánh giá sự phù hợp chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của thông tin, tài liệu, 

hình ảnh, hồ sơ cung cấp cho cơ quan cấp phép. Việc kiểm tra đánh giá thực tế sẽ được thực hiện sau khi các địa phương kiểm soát được thiên 
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tai, dịch bệnh theo quy định của pháp luật; thực hiện thu hồi ngay giấy phép đối với trường hợp tổ chức, cá nhân vi phạm quy định pháp luật 

và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.  

- Bước 4. Trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày Quyết định công bố mở cảng cá được ban hành, cơ quan có thẩm quyền thông báo trên các 

phương tiện thông tin đại chúng. 

4. Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã 

5. Yêu cầu, điều kiện:  

- Vị trí là nơi thu hút tàu cá của các địa phương trong tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;  

- Có diện tích vùng đất cảng từ 0,5 ha trở lên; đối với cảng cá tại đảo, diện tích vùng đất cảng phải từ 0,3 ha trở lên; có nhà làm việc, công 

trình hạ tầng kỹ thuật đáp ứng quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường và phòng, chống cháy, nổ;  

- Đã thành lập tổ chức quản lý cảng cá;  

- Có phương án khai thác, sử dụng cảng cá. 

6. Thủ tục hành chính liên quan: không có thông tin 

 

 

 

 

 

 


